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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG CẤP NGHỀ (9+3) LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)             



Tên nghề: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

Mã nghề: 
Trình độ đào tạo: Chuyển tiếp từ Trung cấp nghề (9+3) lên Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề (9+3) hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 38
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
-  Kiến thức: 

+ Hiểu được cấu trúc mạng ngoại vi; 

+ Nắm vững đặt tính kỹ thuật các loại cáp trong viễn thông;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện tử chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử viễn thông;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy Fax;

+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng của các mạch điện trong các thiết bị đầu cuối;

+ Tự thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng. Đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử viễn thông;

+ Biết sử dụng chương trình vẽ, mô phỏng mạch điện tử, làm mạch in;

+ Phân tích đ​ược quy trình bảo d​ưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;

+ Hiểu được cách xây dựng quy trình, quy phạm trong thi công và quản lý sản xuất;

+ Hiểu được cấu trúc một doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử viễn thông;

+ Ghi nhớ đ​ược các quy trình bảo d​ưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;

+ Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị đầu cuối viễn thông;

+ Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị đầu cuối theo yêu cầu công việc;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và mô phỏng mạch điện tử;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ mạch in;

+ Biết cách tổ chức quản lý, điều hành một doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm;

+ Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

-  Chính trị, đạo đức: 

+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Có lòng yêu quê hư​ơng đất n​ước, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lợi ích của dân tộc; 

+ Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của công dân trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

+ Hiểu biết về hiến pháp, pháp luật và Luật lao động của Nhà n​ước;       

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Có hiểu biết về tham nhũng; nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng;

+ Có đạo đức, l​ương tâm, ý thức và tác phong nghề nghiệp, yêu lao động, biết sáng tạo, làm việc có khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển đổi mới của công nghệ.

- Thể chất, quốc phòng: 

    + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về rèn luyện thể chất để có sức khỏe học tập và làm việc; 
    + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về quốc phòng, an ninh; 
    + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông;

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ mạng ngoại vi của các công ty trong lĩnh vực viễn thông;

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ viễn thông phụ trách lắp đặt, cài đặt, cấu hình các thiết bị viễn thông, thiết bị đầu cuối;

- Làm chủ, điều hành một doanh nghiệp nhỏ.

II. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 1 năm
- Thời gian học tập: 32 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 400 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 960 giờ

     + Thời gian học bắt buộc: 555 giờ; Thời gian học tự chọn: 405 giờ

     + Thời gian học lý thuyết: 415 giờ; Thời gian học thực hành: 496 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN            
	Mã

MH,

MĐ


	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I.
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng- An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	120
	60
	50
	10

	II.
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	225
	125
	85
	15

	MH 07
	Quản trị doanh nghiệp
	45
	30
	13
	2

	MĐ 08
	Vẽ điện(AutoCAD)
	30
	6
	20
	4

	MĐ 09
	Đo lường điện, điện tử
	30
	15
	13
	2

	MĐ 10
	Điện tử cơ bản
	30
	15
	13
	2

	MĐ 11
	Kỹ thuật xung – số
	30
	14
	14
	2

	MH 12
	Điện kỹ thuật
	60
	45
	12
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	330
	124
	190
	16

	MH 13
	Kỹ thuật cảm biến
	60
	30
	27
	3

	MĐ 14
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	30
	14
	14
	2

	MĐ 15
	Thiết kế và mô phỏng điện tử
	90
	30
	56
	4

	MĐ 16
	Kỹ thuật  chuyển mạch
	105
	30
	71
	4

	MĐ 17
	Kỹ thuật sửa chữa máy Fax
	45
	20
	22
	3

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra

	MĐ 18
	Kỹ thuật sửa chữa bộ nguồn
	120
	30
	85
	5

	MĐ 19
	Kỹ thuật Audio  và Video
	150
	45
	100
	5

	MH 20
	Điện tử công suất
	30
	 19
	 9
	2 

	MH 21
	Hệ thống báo hiệu
	75
	60
	11
	4

	MĐ 22
	Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	30
	12
	16
	2

	
	Cộng:
	405
	166
	221
	18


V. CHƯ​​ƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN
                         (Có nội dung chi tiết kèm theo)

VI. H​​ƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUƠNG TRÌNH 

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Viết, 

Vấn đáp

Trắc nghiệm

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 90 phút 

Không quá 12 giờ

Không quá 12 giờ


2.  Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại các xí nghiệp, công ty viễn thông với kỹ thuật hiện đại;      

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội... có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian được bố trí ngoài  thời gian đào tạo chính khoá.

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


3. Các chú ý khác

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội ban hành

HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Quản trị doanh nghiệp
Mã số môn học: MH 07
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Mã số môn học: MH 07
Thời gian môn học: 45 giờ                 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn học và mô đun chuyên môn
- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Nắm được kiến thức về nghiệp vụ quản trị

- Hiểu được vai trò trách nhiệm và kỹ năng quản trị của tổ trưởng sản xuất

- Xác định được kế hoạch chiến lượt sản xuất

- Thiết lập được kế hoạch điều hành sản xuất

- Có khả năng quản đốc cơ bản phân xưởng, nhân viên các phòng ban chức năng trong các Doanh nghiệp công nghiệp (DNCN)
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/
Bài tập
	Kiểm
tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Những vấn đề chung của sản xuất công nghiệp
	4
	3
	1
	0

	
	Đặc điểm của sản xuất công nghiệp.
	1
	1
	0
	0

	
	Cơ cấu các ngành kinh tế công nghiệp
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Hình thức tổ chức sản xuất CN
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Một số quan điểm, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế công nghiệp
	1
	1
	0
	0

	
	Bài tập
	1
	0
	1
	

	II
	Doanh nghiệp và qúa trình sản xuất công nghiệp
	6
	5
	1
	0

	
	Khái niệm chung doanh nghiệp
	2
	2
	0
	0

	
	Doanh nghiệp công nghiệp
	2
	2
	0
	0

	
	Hoạt động quản trị DNCN
	1
	1
	0
	0

	
	Bài tập
	1
	0
	1
	0

	III
	Hoạch định chiến lược
	8
	5
	2
	1

	
	Khái niệm hoạch định chiến lược (HĐCL)
	1
	1
	0
	0

	
	Phân tích môi trường ảnh hưởng đến HĐCL
	2
	2
	0
	0

	
	Xác định nhiệm vụ và mục tiêu
	2
	2
	0
	0

	
	Bài tập
	2
	0
	2
	0

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	IV
	Phương pháp hoạch định chiến lược
	10
	7
	3
	0

	
	Hoạch định chiến lược tổng quát
	3
	3
	0
	0

	
	Hoạch định chiến lược cấp công ty
	2
	2
	0
	0

	
	Hoạch định chiến lược đơn vị kinh doanh
	2
	2
	0
	0

	
	Bài tập
	3
	0
	3
	0

	V
	Kế hoạch điều hành sản xuất
	10
	6
	3
	1

	
	Dự báo nhu cầu sản xuất
	2
	2
	0
	0

	
	Lập lịch trình sản xuất
	2
	2
	0
	0

	
	Lập kế hoạch tiến độ và kiểm soát sản xuất
	2
	2
	0
	0

	
	Bài tập
	3
	0
	3
	0

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	VI
	Hoạch định nguồn nhân lực
	7
	4
	3
	0

	
	Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
	1
	1
	0
	0

	
	Những hoạt động chủ yếu quản trị nguồn nhân lực
	3
	3
	0
	0

	
	Bài tập
	3
	0
	3
	0

	
	Cộng:
	45
	30
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những vấn đề chung của sản xuất công nghiệp
Mục tiêu:

· Hiểu về quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực
· Nắm vững một số hoạt động quản trị nguồn nhân lực: Hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng; Đào tạo và phát triển, đánh giá - đề bạt và chế độ trả lương thưởng đối với nhân viên
· Biết vận dụng với vai trò, trách nhiệm của quản trị viên cấp cơ sở
· Có tinh thần tự giác và trách nhiệm trong học tập.
Nội dung: 





	1. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp.
	       Thời gian: 1giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Đặc điểm sản xuất CN
1.3. Vị trí, vai trò của sản xuất CN
	

	2. Cơ cấu các ngành kinh tế công nghiệp. 
	Thời gian: 0.5 giờ

	2.1. Khái niệm
	

	2.2. Phân loaị các ngành CN
	

	2.3. Phát triển CN và xây dựng trong 5 tới
	

	3. Hình thức tổ chức sản xuất CN
	 Thời gian: 0.5 giờ

	3.1. Tập trung hoá sản xuất trong CN
	

	3.2. Chuyên môn hoá sản xuất trong CN
	

	3.3. Hiệp tác hoá trong sản xuất CN
	

	4. Một số quan điểm, chính sách và giaỉ pháp phát triển kinh tế công nghiệp
	Thời gian: 1 giờ

	4.1. Những tư tưởng quan điểm chủ yếu
	

	4.2. Những chính sách và giaỉ pháp phát triển CN
	

	5. Bài tập
	Thời gian: 1 giờ


Chương 2: Doanh nghiệp và qúa trình sản xuất công nghiệp
Mục tiêu:

- Hiểu được các hình thức tổ chức của doanh nghiệp

- Nắm được hệ thống sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp, quá trình sản xuất,cơ cấu sản xuất, loại hình sản xuất, và chu kỳ sản xuất  trong DNCN
- Biết vận dụng với vai trò, trách nhiệm của quản trị viên cấp cơ sở
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Nội dung: 


       
	1. Khái niệm chung doanh nghiệp
	   Thời gian: 2 giờ

	1.1. Những khái niệm
	

	1.2. Các hình thức tổ chức DN
	

	1.3. Nhiệm vụ và Quyền hạn chung của DN
	

	2. Doanh nghiệp công nghiệp
	 Thời gian: 2giờ

	2.1. Khái niệm
	

	2.2. Hệ thống sản xuất DN
	

	2.3. Qúa trình sản xuất
	

	2.4. Cơ cấu sản xuất
	

	2.5. Loại hình sản xuất
	

	2.6. Chu kỳ sản xuất
	

	3. Hoạt động quản trị DNCN
	 Thời gian: 1 giờ

	3.1. Khái niệm
	

	3.2. Vai trò trách nhiệm của người quản trị trong DNCN
	

	4. Bài tập
	Thời gian: 1 giờ


Chương 3: Hoạch định chiến lược
Mục tiêu:

- Hiểu được hoạch định chiến lược và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến HĐCL của DNCN 
- Nắm vững ma trận đánh giá các yếu tố ảnh hưởng trong hoạch định để đề ra nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp
- Biết vận dụng với vai trò, trách nhiệm của quản trị viên cấp cơ sở
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Nội dung: 



     

	1. Khái niệm hoạch định chiến lược
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Vai trò của hoạch định chiến lược
	

	1.3. Nội dung cơ bản hoạch định chiến lược
	

	2. Phân tích môi trường ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Môi trường vĩ mô
	

	2.2. Môi trường vi mô
	

	2.3. Môi trường nội bộ doanh nghiệp
	

	2.4. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường
	

	3. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Xác định nhiệm vụ
	

	3.2. Xác định mục tiêu
	

	3.3. Yêu cầu xác định nhiệm vụ, mục tiêu
	

	4. Bài tập
	Thời gian: 2 giờ

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Chương 4: Phương pháp hoạch định chiến lược
Mục tiêu:

- Hiểu biết các phương pháp hoạch định chiến lược tổng quát, hoạch định chiến lược cấp công ty và cấp đơn vị kinh doanh, bộ phận chức năng
- Biết vận dụng với vai trò, trách nhiệm của quản trị viên cấp cơ sở
- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 




	1. Hoạch định chiến lược tổng quát
	          Thời gian: 3 giờ

	1.1. Mục đích
	

	1.2. Ma trận SWOT
	

	1.3. Ma trận SPACE
	

	1.4. Đánh giá ưu-nhược điểm các ma trận
	

	2. Hoạch định chiến lược cấp công ty
	          Thời gian: 2 giờ

	2.1. Khái niệm
	

	2.2. Những lựa chọn chiến lược cấp công ty
	

	3. Hoạch định chiến lược đơn vị kinh doanh
	          Thời gian: 2 giờ

	3.1. Chiến lược xâm nhập thị trường
	

	3.2. Chiến lược phát triển thị trường
	

	3.3. Chiến lược phát triển sản phẩm
	

	3.4. Quy trình phát triển sản phẩm mới
	

	4. Bài tập
	Thời gian: 3 giờ


Chương 5: Kế hoạch điều hành sản xuất
Mục tiêu:

- Hiểu biết về dự báo nhu cầu sản xuất, lập lịch trình sản xuất
- Lập kế hoạch tiến độ và kiểm soát sản xuất và thực hành tác nghiệp một số phương pháp về quản trị sản xuất trong DNCN
- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 




	1. Dự báo nhu cầu sản xuất
	     Thời gian: 2 giờ

	.1. Mục đích, phân loại dự báo nhu cầu sx
	

	1.2. Các phương pháp dự báo
	

	2. Lập lịch trình sản xuất
	     Thời gian: 2 giờ

	2.1. Nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công việc
	

	2.2. Nguyên tắc Jonhson
	

	2.3. Phương pháp phân công công việc
	

	3. Lập kế hoạch tiến độ và kiểm soát sản xuất
	     Thời gian: 2 giờ

	3.1. Khái niệm
	

	3.2. Lập kế hoạch tiến độ và kiểm soát sx đơn chiếc
	

	3.3. Lập kế hoạch tiến độ và kiểm soát sx lặp lại
	

	4. Bài tập
	Thời gian: 3 giờ

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Chương 6: Hoạch định nguồn nhân lực

Mục tiêu:

· Hiểu biết về quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực 
· Nắm vững một số hoạt động quản trị nguồn nhân lực: Hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng

· Nắm được đào tạo và phát triển, đánh giá – đề bạt  và chế độ trả lương thưởng đối với nhân viên
· Biết vận dụng với vai trò, trách nhiệm của quản trị viên cấp cơ sở
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Nội dung: 




	1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
	          Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Chức năng cơ bản
	

	2. Những hoạt động chủ yếu quản trị nguồn nhân lực
	          Thời gian: 3 giờ

	2.1. Hoạch định nguồn nhân lực
	

	2.2. Phân tích công việc và tuyển dụng
	

	2.3. Định hướng và phát triển nghề nghiệp
	

	2.4. Đào tạo và phát triển
	          

	2.5. Lương thưởng và đãi ngộ
	

	2.6. Đánh giá năng lực và đề bạt
	

	2.7. Sa thải
	

	3. Bài tập
	Thời gian: 3 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 
1. Học liệu:

· Các loại giáo trình, tài liệu học tập
 2. Dụng cụ, trang thiết bị:

· Máy tính cá nhân, thiết bị văn phòng

  - Internet   
3. Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

+ Hiểu và nắm vững những nội dung chủ yếu về sản xuất công nghiệp, về hoạt động quản trị DNCN

+ Nắm vững  một số  nội dung chủ yếu về hoạch định chiến lược, hoạch định sản xuất, lập lịch trình sản xuất, định mức kinh tế và quản trị chất lượng toàn diện, làm cơ sở cho tác nghiệp, vận dụng thực hành, thực tập sản xuất.

- Kỹ năng: 

+ Biết vận dụng thực hành tác nghiệp quản trị một số vấn đề về hoạch định, lập lịch trình sản xuất như phân công công việc

+ Biết vận dụng các kiến thức cơ bản như: Toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ học, xã hội học, tâm lý học, luật học, kinh tế học vào việc giải quyết các vấn đề của lý luận và thực tiễn hoạt động quản trị DNCN

- Thái độ: 

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.
2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, phân tích, tính toán và dự đoán các tình huống.
3. Những trọng tâm cần chú ý

-  Phân loại được các khái niệm

-  Phân tích, tính toán và áp dụng được vào các trường hợp cụ thể

4. Tài liệu cần tham khảo: 
[1] PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm - Quản trị tài chính doanh nghiệp - Nhà xuất bản Tài chính - Năm 1999. 

[2]. TS. Bùi Hữu Phước - Tài chính doanh nghiệp  - Trường ĐH Kinh tế TPHCM - Năm 2004. 

[3]. PGS.TS. Trần Ngọc Thơ - Tài chính Doanh nghiệp hiện đại - Trường ĐH Kinh tế TPHCM - Năm 2005.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vẽ điện

Mã số mô đun: MĐ 08

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: VẼ ĐIỆN
Mã số mô đun: MĐ 08

Thời gian mô đun:  30 giờ;         (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành: 24 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các mô đun chuyên môn

- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:  

- Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad dùng cho vẽ điện


- Rèn luyện kỹ năng các phương pháp vẽ cơ bản


  - Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...


- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử
	3
	3
	0
	0

	2
	Bài 2: Các Sơ Đồ Trong Bản Vẽ
	3
	3
	0
	0


	3
	Bài 3: Tổng quan phần mềm autocad - các lệnh cơ bản trong autocad 
	5
	0
	5
	0

	4
	Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh trong autocad
	5
	0
	3
	2

	5
	Bài 5: Thực hiện và truy xuất bản vẽ theo lớp, đường nét và màu
	5
	0
	5
	0

	6
	Bài 6: Ứng dụng autocad vẽ các mạch điện cơ bản
	9
	0
	7
	2

	
	Cộng
	30
	6
	20
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử


Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày trình được trình tự thành lập bản vẽ

- Biết cách bố trí bản vẽ, khung tên và cách ghi kích thước

- Hiểu rõ các tiêu chuẩn vẽ điện.

Nội dung:                                                         

 

	1. Vật liệu, dụng cụ vẽ kỹ thuật


	1.1.Vật liệu





	1.2. Dụng cụ

	2. Trình tự thành lập bản vẽ



	3. Bản vẽ, khung tên



	3.1. Bản vẽ






	3.2. Khung tên

	4. Cách ghi kích thước

	5. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện



        

	5.1.Tiêu chuẩn Việt Nam






	5.2.Tiêu chuẩn Quốc tế.


Bài 2: Các Sơ Đồ Trong Bản Vẽ


Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Đọc được các ký hiệu điện, mạch điện – điện tử trong bản vẽ.

- Phân biệt các dạng ký hiệu điện khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ
- Hiểu và nhận biết được các dạng sơ đồ mạch điện bao gồm sơ đồ vị trí, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ nối dây, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ phân phối điện.

- Xác định được ký hiệu qui ước các bộ phận của căn nhà.  

Nội dung:  

	1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

                

	2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.

        

	2.1. Nguồn điện

	2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

	2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ

	2.4. Các loại thiết bị đo lường

	3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp

 

	3.1. Các loại máy điện

	3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển

	4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện


	4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ

	4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây

	5. Thực hành vẽ


Bài 3: Tổng quan phần mềm autocad - các lệnh cơ bản trong autocad 




Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-  Khởi tạo và sao lưu được bản vẽ điện bằng phần mềm autocad.

-  Thiết lập được các tham số tiêu chuẩn của bản vẽ mạch điện trên máy tính bằng phần mềm autocad.
-  Sử dụng được các lệnh cơ bản của autocad để vẽ mạch điện và kí hiệu điện.    

Nội dung:  

1.Các lệnh về File

1.1  Chức năng các hộp thoại file

1.2  Mở và làm việc với nhiều file bản vẽ

1.3  Tạo file bản vẽ mới

1.4  Lưu file và mở file

1.5  Xuất bản vẽ sang định dạng khác

1.6  Thiết lập môi trường vẽ 

2.Các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ

2.1  Thiết lập giới hạn bản vẽ bằng lệnh New

2.2  Định giới hạn bản vẽ (lệnh Limits)

2.3  Định đơn vị bản vẽ

2.4  Lệnh Snap

2.5  Lệnh Grid

2.6  Lệnh Ortho

3.Nhập tọa độ và cách bắt điểm

3.1  Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

3.2  Các phương pháp nhập tọa độ điểm 

3.3  Vẽ đoạn thẳng và cách nhập tọa độ

3.4  Vẽ đường tròn và cách nhập tọa độ

3.5  Các phương pháp bắt điểm tạm trú, thường trú 

4.Các lệnh vẽ cơ bản

4.1  Vẽ đoạn thẳng

4.2  Vẽ đường tròn

4.3  Vẽ cung tròn

4.4  Vẽ đa tuyến

4.5  Vẽ đa giác đều

4.6  Vẽ hình chữ nhật

4.7  Chia đoạn                                                  
Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh trong autocad


Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-  Sử dụng được các lệnh hiệu chỉnh trong autocad để vẽ và hiệu chỉnh mạch điện và kí hiệu điện.

-  Phối hợp các lệnh hiệu chỉnh để vẽ ra các đối tượng cần vẽ.
-  Sử dụng được các lệnh hiệu chỉnh bằng phím tắt.

-  Quản lý được các đối tượng trong bản vẽ.

Nội dung:  

1. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản

1.1 Xóa và phụ hồi các đối tượng

1.2 Hủy bỏ lệnh vừa thực hiện

1.3 Các phương pháp chọn đối tượng

1.4 Tạo nhóm đối tượng

2. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

2.1 Tạo các đối tượng song song

2.2 Xén một phần đối tượng (lệnh Trim)

2.3 Xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm (lệnh Break)

2.4 Nối điểm (Join)

2.5 Phép xoay hình (Rotate)

2.6 Phép đối xứng (Mirror)
Bài 5: Thực hiện và truy xuất bản vẽ theo lớp, đường nét và màu




Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-  Thực hiện được bản vẽ sơ đồ mạch điện và sơ đồ mặt bằng theo lớp.

-  Thiết lập được các lớp với các thuộc tính khác nhau.
-  Truy xuất và tùy chỉnh và quản lý được các lớp trong bản vẽ.

Nội dung:                                                         
1. Tạo và gán các tính chất cho lớp bằng hộp thoại Layer Properties Manager

1.1 Tạo lớp mới

1.2 Gán và thay đổi màu của lớp

1.3 Gán chiều rộng nét vẽ

1.4 Gán kiểu in cho lớp

1.5 Gán lớp hiện hành

1.6 Thay đổi trạng thái lớp

1.7 Xóa lớp

2. Thanh công cụ Properties, Layer

3. Lựa chọn màu cho đối tượng (Color)

3.1 Hộp thoại Layer Translator

3.2 Chuyển đổi các lớp bản vẽ thành các lớp tiêu chuẩn

3.3 Chỉ định lớp hiển thị trên bản vẽ

Bài 6: Ứng dụng autocad vẽ các mạch điện cơ bản


Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

 
- Dùng phần mềm autocad vẽ được sơ đồ mạch điện hoàn chỉnh bao gồm sơ đồ vị trí, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ nối dây, sơ đồ nguyên lý.
- Thực hiện chuyển đổi định dạng bản vẽ qua các phần mềm khác.


- Vẽ, phân tích tốt các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp   điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế



- Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước



- Đề ra phương án kiểm tra đúng với thiết kế



- In bản vẽ

Nội dung:                                                         

1. Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng.

1.1 Sơ đồ đơn tuyến.

1.2 Sơ đồ nối dây.

1.3 Sơ đồ nguyên lý.

2. Sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang.

2.1 Sơ đồ đơn tuyến.

2.2 Sơ đồ nối dây.

2.3 Sơ đồ nguyên lý.

3. Sơ đồ quạt trần.

3.1 Sơ đồ đơn tuyến.

3.2 Sơ đồ nối dây.

3.3 Sơ đồ nguyên lý.

4. Vẽ sơ đồ cung cấp điện.

5. Vẽ sơ đồ điện dùng trong sơ đồ mặt bằng.

5.1 Sơ đồ vị trí.

5.2 Sơ đồ lắp đặt.

5.3 Sơ đồ tổng quát.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

- Giấy vẽ khổ A4

· Các bản vẽ sơ đồ mẫu.

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Phần mềm Autocad

- PC, Projector.

3. Học liệu:

- Giáo trình, tài liệu học tập.

- Các tài liệu về tiêu chuẩn điện.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

+ Các yêu cầu đối với bản vẽ kỹ thuật

+ Các bước tiến hành thực hiện một bài vẽ thực tế

+ Cách sử dụng phần mềm AutoCad.

- Kỹ năng: 



Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật theo các tiêu chuẩn:



+ Độ chính xác.



+ Độ sạch sẽ trên bản vẽ



+ Cách trình bày bản vẽ



+ Thời gian thực hiện bản vẽ


Sử dụng được phần mềm AutoCAD để vẽ điện.

- Thái độ: 

Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.

2. Phương pháp đánh giá

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề


- Chương trình có thể dùng để dạy sinh viên các nghề khác có nhu cầu vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ điện.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 


Nội dung được biên soạn theo cấu trúc mô đun nên cần lưu ý một số điểm chính sau:


- Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng


- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi có bàn vẽ kỹ thuật chuyên dụng


- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm cần chú ý:


- Hướng dẫn kỹ sinh viên sử dụng phần mềm Autocad.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Lê Công Thành- Giáo trình Vẽ điện - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – 2008

[2]. Nguyễn Ngọc Tuấn - Hướng dẫn thực hành Autocad Electrical -NXB Thống kê- năm 2005. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Đo lường Điện – Điện tử

Mã số mô đun: MĐ 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun: MĐ 09

Thời gian mô đun: 30 giờ;                   (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
- Vị trí của mô đun: Mô đun  được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung và môn học Linh kiện điện tử

- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :
- Trình bày đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo:VOM, máy phát tín hiệu chuẩn, máy hiện sóng, máy đếm tần số, máy đo tần số

- Sử dụng thành thạo VOM để đo dòng điện, điện áp,  điện trở trong công việc lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện tử

- Sử dụng thành thạo các thiết bị để đo các tham số của tín hiệu 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để kiểm tra chất lượng của các mạch điện tử.

- Có ý thức nghiêm túc trong quá trình sử dụng máy đo, đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Khái niệm về đo lường điện tử
	2
	1
	1
	0

	2
	Máy đo đa dụng VOM/DMM
	4
	2
	2
	0

	3
	Dao động ký 
	8
	4
	4
	0

	4
	Máy phát sóng tín hiệu chuẩn
	6
	3
	2
	1

	5
	Máy đếm tần số
	4
	2
	2
	0

	6
	Đo tần số của tín hiệu
	6
	3
	2
	1

	
	Cộng
	30
	15
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Khái niệm về đo lường điện tử

Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:


- Mô tả sơ đồ nguyên tắc và thiết kế được cấu hình của một hệ đo lường



- Phân biệt được các đại lượng đo điện, đại lượng không điện


- Viết đúng đơn vị các đại lượng đo


- Biết tính sai số phép đo, cấp chính xác của đồng hồ đo điện


- Giải thích được nguyên tắc các cơ cấu đo và chỉ thị trong đo lường


- Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chủ động và sáng tạo trong học tập.

Nội dung:            

                                                    
	1. Định nghĩa đo lường

2. Đại lượng điện và đại lượng không điện

3. Phân loại phương pháp đo.
4. Đơn vị, hệ đơn vị đo lường
5. Sai số, phân loại, cấp chính xác của dụng cụ đo điện
6. Các bộ phận chủ yếu của máy đo

6.1. Mạch đo

6.2. Cơ cấu đo

6. 3. Cơ cấu chỉ thị

6.3.1. Chỉ thị kim

6.3.2. Chỉ thị số

7. Thực hành:

7.1. Khảo sát cơ cấu đo chỉ thị kim

7.2. Khảo sát cơ cấu đo chỉ thị số


Bài 2: Máy đo đa dụng VOM/DMM


Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được sơ đồ khối và các thông số kỹ thuật của máy đo đa dụng VOM/DMM



- Chọn đúng loại máy đo cho công việc sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng

- Có ý thức nghiêm túc trong quá trình sử dụng máy đo, đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

Nội dung:           

	1. Các thông số kỹ thuật của máy đo VOM 

	2.  Sơ đồ khối chức năng của VOM 

	3.  Nguyên lý cấu tạo mạch đo trong VOM

	3.1. Mạch đo dòng DC

	3.2. Mạch đo áp DC

	3.3. Mạch đo điện trở

	3.4. Đo điện áp AC

	4. Máy đo đa dụng chỉ thị số DMM

	4.1.Các thông số kỹ thuật của DMM

	4.2. Sơ đồ khối chức năng của DMM

	5. Sử dụng và bảo quản máy đo VOM /DMM

	6.Thực hành

6.1. Khảo sơ đồ mạch điện thực tế trong VOM

6.2. Khảo sát sơ đồ mạch điện thực tế trong DMM.


Bài 3 : Dao động ký




Thời gian: 08 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày đúng cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật của dao động ký 


- Sử dụng thành thạo dao động ký trong các công việc sửa chữa thiết bị điện tử


- Bảo quản tốt dao động ký.

Nội dung:            

                    


    
	1. Cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật của dao động ký

	1.1.Cấu tạo và các thông số kỹ thuật của dao động ký

	1.2. Chức năng của các khối trong dao động ký 

	2. Thao tác và điều khiển các chức năng của dao động ký

	2.1. Chọn tốc độ quét (Time/DIV)

	2.2. Chọn độ nhạy (Volts/DIV)

	2.3. Chỉnh đồng bộ (Trigger)

	2.4. Chọn kênh tín hiệu (Ver. Mode)

	2.5. Điều chỉnh các tham số màn huỳnh quang.

	3. Dao động ký số

	3.1. Nguyên lý cấu tạo của dao động ký số

	3.2. Sử dụng dao động ký số đo các tham số tín hiệu

	4. Thực hành

4.1. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu AC: Đọc biên độ, tần số, chu kỳ

4.2. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu DC: Đọc biên độ

4.3. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu xung vuông đơn cực: Đọc biên độ, tần số, chu kỳ

4.4. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu xung vuông lưỡng cực : Đọc biên độ, tần số

4.5. Dùng dao động ký quan sát tín hiệu xung bất kỳ: Đọc biên độ, nhận xét

	5. Kiểm tra


Bài 4: Máy phát tín hiệu chuẩn (Sin, vuông, xung, âm tần)











Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày đúng sơ đồ, chức năng và nguyên lý hoạt động của máy phát sóng chuẩn 


- Sử dụng thành thạo các loại máy phát sóng chuẩn để tạo nguồn tín hiệu trong các phép đo


- Bảo quản tốt các máy phát sóng chuẩn.

Nội dung:     
                    

	1. Máy phát Sin,Vuông, Xung

	1.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

	1.2. Tính năng kỹ thuật

	1.3. Cách sử dụng

	2. Máy phát âm tần

	2.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

	2.2. Tính năng kỹ thuật

	2.3. Cách sử dụng

	3. Bảo quản máy phát sóng chuẩn

	4. Thực hành

4.1. Phát sóng Sin: Chỉnh biên độ, tần số; dùng OSC quan sát kiểm tra

4.2. Phát sóng vuông: Chỉnh biên độ, tần số; dùng OSC quan sát kiểm tra

4.3. Phát sóng âm: Chỉnh biên độ, nghe, dùng OSC quan sát.


Bài 5: Máy đếm tần số




Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đếm tần số


- Sử dụng thành thạo máy đếm tần số để đo tần số của tín hiệu trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử


- Bảo quản tốt máy đếm tần số.

Nội dung:        
                        



  
	1.Cấu tao, chức năng và nguyên lý hoạt động của máy đếm tần số

	1.1. Công dụng của máy đếm tần số trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện tử

	1.2. Cấu tạo (sơ đồ khối) và các thông số kỹ thuật của máy đếm tần số

	1.3. Nguyên lý làm việc

	2. Bảo quản máy đếm tần số

	3. Thực hành:

	3.1. Chọn thang đo của máy đếm tần số

	3.2. Điều chỉnh bộ phát sóng chuẩn

	3.3. Điều chỉnh bộ đếm xung

	3.4. Đọc xung đếm được và tính tần số của tín hiệu cần đo.

	4.  Kiểm tra


Bài 6: Đo tần số của tín hiệu



Thời gian: 05giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đúng sơ đồ đấu nối thiết bị và phương pháp đo tần số của tín hiệu bằng dao động ký và máy phát sóng chuẩn


- Đo tần số của tín hiệu một cách thành thạo


- Bảo quản tốt thiết bị đo.

Nội dung:       

                           



	1. Sơ đồ đấu nối thiết bị và phương pháp đo tần số của tín hiệu

	1.1. Sơ đồ đấu nối thiết bị cho phép đo

	1.2. Chức năng của các thiết bị trong phép đo

	1.3. Các bước thực hiện phép đo

	2. Đo tần số của tín hiệu

	2.1. Đấu nối thiết bị đo

	2.2. Điều chỉnh thiết bị đo

	3. Đọc và tính kết quả

	4. Bảo quản thiết bị đo

	5. Thực hành

	Thực hiện đo tần số của một vài dạng sóng: sin, vuông, xung

	6. Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1.Vật liệu:


- Các loại vật liệu, linh kiện điện tử 


- Các loại vật liệu điện 


- Các cầu đo


- Các bo mạch điện tử cơ bản

2. Dụng cụ và trang thiết bị:


- Các loại dụng cụ cầm tay nghề điện tử


- Máy đo VOM /DMM


- Máy phát hàm


- Dao động ký điện tử


- Máy phát tín hiệu điều chế 


- Máy đo tần số

3. Học liệu:


- Hệ thống bài tập đo lường điện tử


- Tài liệu về đo lường điện tử


- Tài liệu về điện kỹ thuật


- Giáo trình vật liệu linh kiện  

4. Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:

-  Kiến thức: 



+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp sử dụng các thiết bị đo (VOM/DMM), máy phát tín hiệu chuẩn, máy hiện sóng)



+ Phương pháp bảo quản và sử dụng các thiết bị một cách an toàn.

- Kỹ năng: 



+Sử dụng thành thạo một số máy đo (VOM) để đo các thông số của mạch điện theo đúng qui định kỹ thuật



+ Kiểm tra được mức điện áp, dòng điện và trị số điện trở của các mạch điện cần được sửa chữa, nhanh, chính xác đúng thao tác kỹ thuật



+ Sử dụng thành thạo các thiết bị để đo các tham số của tín hiệu và kiểm tra chất lượng của mạch điện tử đúng thao tác kỹ thuật

- Thái độ: 



+ Cẩn thận, đảm bảo an toàn thiết bị và dụng cụ đo



+ Nghiêm túc, khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ



+ Có ý thức bảo quản thiết bị do
2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng mô đun:


Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp tích hợp


- Phương pháp đánh giá:  trắc nghiệm đối với phần lý thuyết và kết quả thực tập đối với phần thực hành


- Hoạt động học tập và đánh giá nên thực hiện trong phòng học và thí nghiệm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đo điện trở, điện áp, dòng điện  bằng VOM


- Dao động ký


- Đo tần số của tín hiệu


- Đo góc pha của tín hiệu


- Đo biên độ của tín hiệu


- Tạo môi trường an toàn cho sinh viên và giáo viên cũng như tuân thủ các thủ tục an toàn liên quan đến các hoạt động dạy và học.
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1].Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Tấn Nhơn, Ngô Văn Ky- Kỹ thuật đo-Trường Đại  học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh- 2010. 
[2].PTS phan  Ngọc Bích, KS Phan Thanh Đức, KS Trần Hữu Thanh-Giáo trình đo lường điện - máy điện - khí cụ điện - Trường kỹ thuật điện - Công ty điện lực 2 - TP. Hồ Chí Minh - 2003.

[3].Nguyễn Văn Hòa- Đo lường và các thiết bị đo lường- NXB giáo dục,-2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện tử cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Mã số của mô đun: MĐ 10
Thời gian mô đun:   30 giờ        (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, Đo lường điện- điện tử và học trước mô đun Kỹ thuật xung số.

 
- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...


- Thiết kế được các mạch điện tử ứng dụng đơn giản

- Lắp ráp được một số mạch điện ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...


- Vẽ lại các mạch điện thực tế chính xác, cân chỉnh một số mạch ứng dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn, sửa chữa được một số mạch ứng dụng cơ bản

- Kiểm tra, thay thế các mạch điện tử đơn giản đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian(Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 tra*

	1
	Transistor : phân cực và ứng dụng 
	6
	4
	2
	

	2
	Mạch khuếch đại ghép transistor 
	7
	4
	3
	

	3
	Mạch khuếch  đại  công suất
	6
	3
	2
	1

	4
	Mạch dao động
	5
	2
	3
	

	5
	Mạch ổn áp
	6
	2
	3
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Transistor: phân cực và ứng dụng


Thời gian: 06 giờ

Mục tiêu:

· Tính toán, phân cực hiệu chỉnh cho mạch khuếch đại dùng transistor

· Phân tích được hoạt động của transistor ở chế độ ngắt dẫn

· Lắp ráp, cân chỉnh được các mạch ứng dụng cơ bản của transisitor

· Đo xác định được biên độ tín hiệu vào, ra các mạch khuếch đại

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 









	1.Phân cực BJT

	1.1. Mạch phân cực bằng điện trở định dòng Rb 

	1.2. Mạch phân cực bằng cầu phân áp

	1.3. Mạch ngắt dẫn BJT

	2. Khuếch đại dùng BJT

	2.1. Mạch khuếch đại BJT E chung

	2.2. Mạch khuếch đại BJT C chung

	2.3. Mạch khuếch đại BJT B chung

	3. Thực hành
3.1. Ráp mạch phân cực Transistor dùng cầu phân áp; Đo điện áp tại các cực B,C,E

3.2. Ráp mạch E chung; quan sát biên độ tín hiệu vào, ra. Quan sát biên độ sóng vào – ra và tính hệ số khuếch đại
3.3. Ráp mạch C chung; quan sát biên độ tín hiệu vào, ra. Quan sát biên độ sóng vào – ra và tính hệ số khuếch đại
3.4. Nhận dạng JFET; Dùng VOM đo để xác định các cực của JFET.
3.5. Phân tích  Mạch ứng dụng của JFET

	3.6. Kiểm tra.


Bài 2: Mạch khuếch đại ghép transistor 


Thời gian: 07 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch khuếch đại ghép tầng

· Trình bày được các khái niệm về hồi tiếp, các cách mắc hồi tiếp, ảnh hưởng của các mạch hồi tiếp đối với bộ khuếch đại

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa các mạch điện tử  theo yêu cầu kỹ thuật

· Đo xác định được biên độ tín hiệu vào, ra các mạch khuếch đại

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch khuếch đại theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch khuếch đại hư hỏng theo số liệu cho trước

 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung



 





	   1. Mạch ghép cascode

	   2. Mạch khuếch đại vi sai



	   3. Mạch khuếch đại Dalington

	   4. Mạch mạch khuếch đại tổng hợp

	   5. Thực hành

	   5.1. Ráp mạch khuếch đại Darlington- 2 Transistor

   5.1.1. Đo điện áp DC tại các cực B,C,E

   5.1.2. Quan sát dạng sóng vào T1, ra T1, ra T2 (cực C); Tính hệ số khuếch đại của T1 và của toàn mạch; Ghi chú, nhận xét. 


Bài 3: Mạch khuếch đại công suất



Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động và đặc điểm tính chất của các loại mạch khuếch đại công suất

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch khuếch đại công suất theo yêu cầu kỹ thuật

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch khuếch đại công suất theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch khuếch đại công suất hư hỏng theo số liệu cho trước

  
   - Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dungi: 


 






	1. Khuếch đại công suất OTL dạng 1

1.1. Sơ đồ mạch cơ bản

1.2. Nguyên lý hoạt động

	2. Khuếch đại công suất OTL dạng 2

2.1. Sơ đồ mạch cơ bản

2.2. Nguyên lý hoạt động

	3.Thực hành

3.1. Ráp mạch tăng âm 5W

3.1.1. Ráp mạch tiền khuếch đại; Quan sát dạng sóng vào ra

3.1.2. Ráp mạch khuếch đại công suất OTL

	4. Kiểm tra.


Bài 4: Mạch dao động




Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của các mạch dao động thông dụng trong kỹ thuật điện tử

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch dao động theo yêu cầu kỹ thuật

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch dao động theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch dao động hư hỏng theo số liệu cho trước

 
   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 







 

	1. Dao động tạo sóng vuông


1.1. Sơ đồ mạch cơ bản

1.2. Nguyên lý hoạt động

	2. Dao động sóng sin

2.1. Sơ đồ mạch cơ bản

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Dao động tạo xung gai.

3.1. Sơ đồ mạch cơ bản

3.2. Nguyên lý hoạt động

	3. Thực hành

3.1. Ráp mạch tạo xung vuông đơn cực; Quan sát dạng sóng; tính chu kỳ, tần số

3.2. Ráp mạch tạo Sin; Quan sát dạng sóng; tính chu kỳ, tần số

3.3. Ráp mạch tạo xung gai; Quan sát dạng sóng; tính chu kỳ, tần số

	4. Kiểm tra.


Bài 5: Mạch Ổn áp




Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu:

   
-  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của các mạch ổn áp cấp nguồn

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật

· Thay thế một số mạch ổn áp hư hỏng theo số liệu cho trước

 
   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 





 

	1. Mạch ghim áp dung zener

2. Mạch ổn áp nối tiếp dùng 1 transistor

3. Mạch ổn áp nối tiếp dùng hai transistor
4. Mạch ổn áp mắc song song
5. Mạch ổn áp có điều chỉnh

	6. Thực hành

6.1.Ráp mạch ghim áp dùng Zener; Quan sát dạng sóng, biên độ của sóng vào, ra

6.2. Ráp mạch ổn áp song song dùng Transistor

6.2.1. Tăng biên độ vào, quan sát biên độ ra

6.2.2. Tăng biên độ ra, quan sát biên độ vào. Nhận xét

6.2.3. Thay đổi biến trở để hiệu chỉnh áp ra

	7. Kiểm tra.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.Vật liệu:

· Linh kiện điện tử các loại như trong bài 

· Dây dẫn điện các loại.

· Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....

· Hoá chất dùng để ăn mòn mạch in, hóa chất dùng để tẩm sấy 

2.Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay.

· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được.

· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ

· Bộ panen chân cắm 

· Chậu ngâm và tẩy rửa mạch in.

· Tủ sấy tẩm mạch in

· Máy đo VOM/DVOM.

· Máy hiện sóng

· Máy phát tín hiệu

· Các mô đun thực hành.  

  3.Học liệu :

- Giáo trình, tài liệu học tập

- Các sơ đồ cấu tạo linh kiện khổ rộng, sơ đồ mạch điện phóng to. 

  4.Nguồn lực khác:

· PC, Projector.
V.   PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

+ Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử

+ Nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại BJT : E,C,B chung 

+ Cách ghép các BJT

+ Nguyên lý hoạt động của mạch : KĐ Công suất, ổn áp

- Kỹ năng:

+ Vẽ, phân tích sơ đồ các mạch khuếch đại, mạch ứng dụng BJT, mạch ứng dụng FET, mạch dao động, mạch nguồn, mạch ổn áp

+ Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, chỉnh lưu, ổn áp...)

+ Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.
- Thái độ:
 
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành.

2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:



- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy



- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn



- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên.



- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...



- Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử

· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo

· Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu ngõ ra và phạm vi ứng dụng

· Tính toán một số mạch chỉnh lưu, mạch khuếch đại, dao động, xén, đơn giản

- Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạt thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu, ổn áp...)

- Độ chắc chắn, độ bóng, hàm lượng chì, tư thế linh kiện

- Các mạch không bị đứt, chạm sau khi ăn mòn

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục

- An toàn điện trong quá trình thực hiện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. R. H.WARRING -  người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ - Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch -  nhà xuất bản Thống kê

[2]. Nguyễn Viết Nguyên - Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng - Nhà xuất bản Giáo dục
[3]. Phạm Xuân Khánh, Bồ Quốc Bảo, Nguyễn Viết Tuyến, Nguyễn Thị Phước Vân -Kỹ thuật mạch điện tử - Nhà xuất bản Giáo dục
[4]. Đỗ xuân Thụ - Kỹ thuật điện tử - NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005 

[5]. Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế -Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật xung – số

Mã số mô đun: MĐ 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: KỸ THUẬT XUNG - SỐ

Mã số mô đun: MĐ 11
Thời gian mô đun:  30 giờ;        (Lý thuyết: 15 giờ ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn cơ bản như linh kiện điện tử, đo lường điện- điện tử.

- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:  


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các mạch số như: Mạch mã hóa, giải mã, đa hợp, giải đa hợp 
     
- Thiết kế được các mạch số theo yêu cầu
     
- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch số trên panel và trong thực tế.

     
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 tra*

	1
	Mạch mã hóa
	10
	5
	5
	 

	2
	Mạch giải mã
	10
	5
	4
	1

	3
	Mạch đa hợp
	5
	2
	3
	

	4
	Mạch giải đa hợp
	5
	2
	2
	 1

	
	Cộng
	30
	14
	14
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mạch mã hóa

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:


-   Trình bày được cấu trúc, nguyên lý của mạch mã hóa.


-   Thiết kế được các mạch mã hóa với các loại IC thông dụng

· Nêu được các ứng dụng của các mạch mã hóa trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch mã hóa đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hành.

Nội dung:                                       

 

	1. Mã BCD 
             

	2. Sơ đồ khối tổng quát và phương pháp thiết kế



 

	3. Mạch mã hóa từ 4 sang 2





	4. Mạch mã hóa từ 8 sang 3





	5. Mạch mã hóa ưu tiên





	6. Thực hành

6.1. Đọc sơ đồ chân và bảng trạng thái IC 74147, 7490, 7492, 7493
6.2. Thí nghiệm mã hóa dùng IC7490, 7492, 7493

6.3.Thí nghiệm mã hóa theo yêu cầu dùng Diode và dùng IC 74147
6.4. Thí nghiệm mã hóa dùng IC 74147
Bài 2: Mạch giải mã

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:


-   Trình bày được cấu trúc, nguyên lý của mạch giải mã.


-   Thiết kế được các mạch giải mã với các loại IC thông dụng

· Nêu được các ứng dụng của các mạch giải mã trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch giải mã đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hành.

Nội dung 

	1. Đặc điểm chung 





	

	2. Mạch giải mã 2 sang 4





	3. Mạch giải mã 3 sang 8





	4. Mạch giải mã BCD sang thập phân





	5. Mạch giải mã BCD sang Led 7 đoạn




	6. Mạch giải mã BCD sang chỉ thị tinh thể lỏng




	7. Kiểm tra

	8. Thực hành

8.1. Ráp mạch giải mã 3->8

8.2. Ráp mạch giải mã BCD-> Led 7 đoạn hiển thị số từ 00->23
8.3. Thiết kế mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn. 

8.4. Thi công mạch mã hóa và giải mã cho 10 nút nhấn từ 0-9 hiển thị số nút nhấn trên Led 7 đoạn. 

Bài 3: Mạch đa hợp

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:


-   Trình bày được cấu trúc, nguyên lý của mạch đa hợp.


-   Thiết kế được các mạch đa hợp với các loại IC thông dụng

· Nêu được các ứng dụng của các mạch đa hợp trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch đa hợp đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hành.

Nội dung:                                       
1. Đặc điểm chung

	2. Mạch đa hợp 2 kênh sang 1





	3. Mạch đa hợp 4 kênh sang 1

4. Thực hành

4.1. Ráp mạch ghép kênh 2->1

4.2. Ráp mạch đa hợp dùng IC 74153

Bài 4: Mạch giải đa hợp

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:


-   Trình bày được cấu trúc, nguyên lý của mạch giải đa hợp.


-   Thiết kế được các mạch giải đa hợp với các loại IC thông dụng

· Nêu được các ứng dụng của các mạch giải đa hợp trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch giải đa hợp đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hành.

Nội dung:                                       
1. Đặc điểm chung
2.  Mạch giải đa hợp1 sang 2

3.  Mạch giải đa hợp1 sang 4

	4. Kiểm tra

	5. Thực hành

5.1. Ráp mạch giải đa hợp 1-> 2

5.2 Khảo sát IC 74138 và lắp ráp mạch ứng dụng giải đa hợp



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

- Vi mạch số các loại 

- Điện trở, tụ, rờ-le, led các loại.

- Mạch IC mẫu để sinh viên tập đo xác định chân IC và mức điện áp

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Bảng, phấn bàn, ghế học tập.

- Các sơ đồ mạch điện.

- Đồng hồ VOM kim và số.

- Máy hiện sóng 2 tia. 

- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

- Kit thực tập về kỹ thuật số và mô hình kèm theo.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC số TTL và CMOS.

- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.
3. Học liệu
- Giáo trình, tài liệu học tập.

- Tài liệu sơ đồ các Module

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

+ Các bước thiết kế mạch logic.

+ Thiết kế và lắp ráp mạch đếm số trên Led 7 đoạn.

+ Thiết kế và lắp ráp hệ thống mã hóa-giải mã hiển thị số. 

+ Thiết kế và lắp ráp hệ thống đa hợp-giải đa hợp.

+ Vẽ sơ đồ các mạch điện được học

+ Giải thích được sơ đồ mạch.

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

+ Kiểm tra kỹ năng thực hành lắp ráp, mạch điện theo yêu cầu của bài được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

+ Độ chính xác.

 
+ Tính thẩm mỹ.


+ Chất lượng làm việc 

 
+ Thời gian thực hiện công việc

- Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.

2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

-  Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

- Mô đun có thể dùng để dạy sinh viên ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo cơ bản hoặc chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm

-   Sinh viên cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học

-  Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho các vi mạch cần được kiểm tra chính xác trước khi cho sinh viên thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các họ IC trong thực tế, Nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho mạch điện, nhắc nhở sinh viên thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Nguyễn Hữu Phương - Mạch số - Nhà xuất bản Thống Kê -  2001.

[2]. Nguyễn Thúy Vân – Kỹ thuật số – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật – 2004

[3]. Thomas L. Floyd - Digital Fundamentals - Prentice Hall, 2006

[4]. M. Morris Mano - Digital Design - Prentice Hall – 2002.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Điện kỹ thuật

Mã số môn học: MH 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT

Mã số môn học: MH 12
Thời gian môn học:  60 giờ;         (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí của môn học: Là môn học cơ sở được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn chuyên môn

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

- Trình bày được định luật cơ bản về điện học, ứng dụng trong kỹ thuật điện

- Trình bày được khái niệm cơ bản về điện áp, dòng điện một chiều, xoay chiều, các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều và xoay chiều.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về từ trường, vật liệu từ, các mối liên hệ giữa từ trường và các đại lượng điện, ứng dụng các mạch từ trong kỹ thuật

- Vận dụng được các biểu thức để tính toán các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập

- Phân tích được sơ đồ mạch đơn giản, biến đổi được mạch phức tạp thành các mạch điện đơn giản

- Rèn luyện được tính nghiêm túc, tỉ mỉ, và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Tĩnh điện
	5
	4
	1
	0

	
	Khái niệm về điện trường
	1
	1
	0
	0

	
	Điện thế - hiệu điện thế
	2
	2
	0
	0

	
	Tác dụng của điện trường lên vật dẫn và điện môi
	2
	1
	1
	0

	II
	Mạch điện một chiều
	10
	7
	2
	1

	
	Khái niệm về mạch điện một chiều
	1
	1
	0
	0

	
	Mô hình mạch điện.
	2
	2
	0
	0

	
	Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch điện một chiều.
	2
	2
	0
	0

	
	Các phương pháp giải mạch điện một chiều.
	5
	2
	2
	1

	III
	Từ trường và cảm ứng  điện từ
	10
	9
	1
	0

	
	Đại cương về từ trường.
	1
	1
	0
	0

	
	Từ trường của dòng điện.
	1
	1
	0
	0

	
	Các đại lượng đặc trưng của từ trường.
	2
	2
	0
	0

	
	Lực từ.
	1
	1
	0
	0

	
	Hiện tượng cảm ứng điện từ.
	3
	2
	1
	0

	
	Hiện tượng tự cảm và hỗ cảm.
	2
	2
	0
	0

	IV
	Mạch xoay chiều hình sin 1 pha.
	15
	11
	3
	1

	
	Khái niệm về dòng điện xoay chiều 1 pha
	8
	6
	2
	0

	
	Giải mạch xoay chiều 1 pha  không phân nhánh
	7
	5
	1
	1

	V
	Mạch xoay chiều hình sin 3 pha.
	20
	14
	5
	1

	
	Khái niệm về dòng điện xoay chiều 3 pha.
	5
	5
	0
	0

	
	Giải mạch xoay chiều 3 pha phân nhánh.
	5
	4
	1
	0

	
	Ứng dụng của mạch điện xoay chiều trong công nghiệp.
	10
	5
	4
	1

	
	Cộng
	60
	45
	12
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tĩnh điện

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về điện trường, điện tích, điện thế, hiệu điện thế

- Trình bày được sự ảnh hưởng của điện trường lên vật dẫn và điện môi.

- Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Nội dung:                                        

	1. Khái niệm về điện trường
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Điện tích
	

	1.2. Khái niệm về điện trường
	

	2. Điện thế - Hiệu điện thế
	Thời gian:2 giờ

	2.1.  Công của lực điện trường
	

	2.2.  Điện thế
	

	2.3.  Hiệu điện thế
	

	3. Tác dụng của điện trường lên vật dẫn và điện môi
	Thời gian:2 giờ

	3.1.  Vật dẫn trong điện trường
	

	3.2.  Điện môi trong điện trường
	

	3.3. Bài tập thực hành
	


Chương 2: Mạch điện một chiều

Mục tiêu:

        - Trình bày được khái niệm về dòng điện một chiều, khái niệm về mạch điện 

        - Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường

        - Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện

        - Phát biểu được các định luật cơ bản trong mạch điện một chiều, các phương pháp giải bài toán mạch điện một chiều

        - Có khả năng học tập độc lập, chuyên cần trong công việc.

Nội dung:

	1. Khái niệm về mạch điện một chiều
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Dòng điện và dòng điện một chiều
	

	1.2. Chiều qui ước của dòng điện

	

	1.3. Cường độ và mật độ dòng điện
	

	2. Mô hình mạch điện
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Mạch điện
	

	2.2. Các phần tử cấu thành mạch điện
	

	3. Các định luật và các biểu thức cơ bản trong mạch điện một chiều
	Thời gian:2 giờ

	3.1. Định luật Ohm
	

	3.2. Công suất và điện năng trong mạch điện một chiều
	

	3.3. Định luật Joule - lenz
	

	3.4. Định luật Faraday
	

	3.5. Hiện tượng nhiệt điện
	

	4. Các phương pháp giải mạch một chiều
	Thời gian: 4 giờ

	4.1. Phương pháp biến đổi điện trở
	

	4.2. Phương pháp xếp chồng dòng điện
	

	4.3. Phương pháp áp dụng định luật Kirchooff
	

	4.4. Bài tập thực hành
	


	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Chương 3: Từ trường và cảm ứng điện từ
Mục tiêu:


- Trình bày được khái niệm về từ trường, các đại lượng đặc trưng của từ trường


- Trình bày được khái niệm về lực từ, các hiện tượng cảm ứng từ, tự cảm và hỗ cảm

     - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.

Nội dung:                                          

	1. Đại cương về từ trường
	Thời gian:1 giờ

	1.1. Tương tác từ
	

	1.2. Khái niệm về từ trường
	

	1.3. Đường sức từ
	

	2. Từ trường của dòng điện
	Thời gian:1 giờ

	2.1.Từ trường của dây dẫn thẳng
	

	2.2. Từ trường của vòng dây, ống dây
	

	3. Các đại lượng đặc trưng của từ trường
	Thời gian:2 giờ

	3.1.  Sức từ động
	

	3.2. Cường độ từ trường, cường độ từ cảm
	

	3.3. Vật liệu từ
	

	4. Lực từ
	Thời gian:1 giờ

	4.1. Công thức Amper
	

	4.2. Qui tắc bàn tay trái
	

	4.3. Lực từ tác dụng lên hai dây dẫn thẳng song song
	

	4.4. Ứng dụng
	

	5. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	Thời gian: 3 giờ

	5.1. Từ thông
	

	5.2. Công của lực điện từ
	

	5.3. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	

	5.4. Sức điện động cảm ứng
	

	5.5. Bài tập áp dụng
	

	6. Hiện tượng tự cảm và hỗ cảm
	Thời gian:2 giờ

	6.1. Từ thông móc vòng và hệ số tự cảm
	

	6.2. Sức điện động tự cảm
	

	6.3. Hệ số hỗ cảm
	

	6.4. Sức điện động hỗ cảm
	

	6.5. Dòng điện Foucault
	


Chương 4: Mạch xoay chiều hình sin 1 pha

Mục tiêu:


- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều  như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng…Phân biệt được các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều


- Giải được các bài toán xoay chiều không phân nhánh và phân nhánh, công suất dòng điện xoay chiều và hiện tựơng cộng hưởng


- Giải được các bài toán về mạch điện xoay chiều 3 pha với các cách mắc


- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán được giá trị tụ bù với hệ số công suất cho trước


- Nêu được các ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong công nghiệp


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tư duy trong học tập.

Nội dung:

	1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều
	Thời gian:8 giờ

	1.1. Dòng điện xoay chiều
	

	1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều
	

	1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin
	

	1.4. Các đại lượng đặc trưng
	

	1.5. Pha và sự lệch pha
	

	2. Giải mạch điện xoay chiều không phân nhánh
	Thời gian: 6 giờ

	2.1. Giải mạch xoay chiều thuần trở, thuần cảm, thuần dung                                                                         
	

	2.2. Giải mạch xoay chiều RLC
	

	2.3. Công suất và hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều
	

	2.4. Cộng hưởng điện áp
	

	3.Bài tập thực hành
	

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Chương 5: Mạch xoay chiều hình sin 3 pha

Mục tiêu:


- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện xoay chiều  như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng…Phân biệt được các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.


- Giải được các bài toán xoay chiều không phân nhánh và phân nhánh, công suất dòng điện xoay chiều và hiện tựơng cộng hưởng


- Giải được các bài toán về mạch điện xoay chiều 3 pha với các cách mắc


- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán được giá trị tụ bù với hệ số công suất cho trước


- Nêu được các ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong công nghiệp


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tư duy trong học tập.

Nội dung
	1. Mạch xoay chiều 3 pha
	Thời gian: 5 giờ

	1.1. Hệ thống 3 pha cân bằng
	

	1.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng 3 pha
	

	1.3. Công suất mạng 3 pha
	

	1.4. Phương pháp giải mạch 3 pha cân bằng
	

	2. Giải mạch xoay chiều 3 pha phân nhánh
	Thời gian: 5 giờ


	2.1. Giải mạch bằng phương pháp đồ thị véc tơ
	

	2.2.  Giải mạch bằng phương pháp tổng dẫn.
	

	2.3.  Cộng hưởng dòng điện
	

	2.4. Phương pháp nâng cao hệ số công suất.
	

	2.5. Bài tập áp dụng
	

	3. Ứng dụng của mạch điện xoay chiều trong công nghiệp.
	Thời gian: 9 giờ

	3.1. Bài tập thực hành
	

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1.Vật liệu:

· Điện trở các loại – biến trở.

· Tụ điện các loại - tụ chỉnh.

· Cuộn cảm - cuộn chỉnh.

· Dây nối.

· Nam châm vĩnh cửu

· Nam châm điện.

· Bo mạch (Project Board) cắm linh kiện

2.Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bảng, phấn bàn, ghế học tập.

· Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện DC

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha

+ Bộ thí nghiệm về điện trường và từ trường

· Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, ohm kế, watt kế, tần số kế, cos( kế, điện kế 1 pha, 3 pha, oscillocope...
· Nguồn DC điều chỉnh được
· Nguồn AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

+ Bài mạch điện một chiều.


+ Bài điện xoay chiều Sin


+ Bài điện xoay chiều Sin 3 pha

- Kỹ năng: 


+ Khả năng nhận ra bản chất mạch điện, tính toán các bài tập về dòng điện một chiều và xoay chiều

- Thái độ: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng tập huấn cho công nhân đang trực tiếp lao động trong các xí nghiệp công nghiệp phụ trách công tác về điện, điện tử chưa qua đào tạo nghề chính qui.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-  Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi có các bàn thí nghiệm điện.

-  Sinh viên có thể chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, và tham gia xây dựng nội dung bài học.

-  Cần kết hợp được các kiến thức ở chương trình phổ thông cơ sở, phổ thông trung học vào bài học để sinh viên có thể rút ngắn thời gian trình bày, tập trung đi sâu vào những vấn đề được ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực điện, điện tử.

-  Các ví dụ, bài tập cần cố gắng rút ra từ nghề điện tử để sinh viên vừa học vừa có thể làm quen với nghề.

-  Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Viết Hải - Điện kỹ thuật . - Nhà xuất bản lao động Xã Hội – Hà Nội – Năm 2004.

[3] Vụ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề - Giáo trình kỹ thuật điện. -  Nhà xuất bản Giáo Dục –Năm 2005.
[4] Phạm Thị Cư (chủ biên) - Mạch điện 1 - Nhà Xuất bản Giáo dục - 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Kỹ thuật cảm biến
Mã số môn học: MH 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KỸ THUẬT CẢM BIẾN
Mã số môn học: MH 13
Thời gian  môn học:  60 giờ                (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau các môn học và mô đun kỹ thuật cơ sở như Linh kiện điện tử, Điện tử cơ bản

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý của các loại cảm biến

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử sử dụng cảm biến
- Nhận dạng chính xác các loại cảm biến thường dùng trong công nghiệp

- Đo, kiểm tra được các thiết bị, cảm biến dùng trong dân dụng và công nghiệp

- Xác định các hư hỏng của các mạch điện tử sử dụng cảm biến

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực

hành

Bài tập
	Kiểm

tra*

(LT hoặc

TH)

	I
	Giới thiệu tổng quan cảm biến
	9
	6
	3
	0

	
	Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến
	3
	3
	0
	0

	
	Phân loại các bộ cảm biến
	6
	3
	3
	0

	II
	Cảm biến nhiệt và ứng dụng

	12
	5
	6
	1

	
	Phương pháp đo nhiệt độ
	4
	2
	2
	0

	
	Các loại cảm biến nhiệt
	8
	3
	4
	1

	III
	Cảm biến quang và ứng dụng
	12
	6
	6
	0

	
	Đại cương về quang học
	3
	3
	0
	0

	
	Phân loại cảm biến quang điện
	6
	2
	4
	0

	
	Một số ứng dụng của cảm biến quang điện
	3
	1
	2
	0

	IV
	Cảm biến vị trí, dịch chuyển và ứng dụng
	12
	5
	6
	1

	
	Cảm biến tiệm cận
	3
	2
	1
	0

	
	Phân loại cảm biến quang điện
	5
	2
	3
	0

	
	Xác định vị trí và khoảng cách dùng phương pháp khác
	4
	1
	2
	1

	V
	Cảm biến từ trường
	15
	8
	6
	1

	
	Các ứng dụng của cảm biến từ trường
	4
	4
	0
	0

	
	Cảm biến điện trở từ với vật liệu InSb/ NiSb
	3
	1
	2
	0

	
	Cảm biến điện trở từ với vật liệu Permalloy
	3
	1
	2
	0

	
	Cảm biến Hall
	5
	2
	2
	1

	
	Cộng
	60
	30
	27
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về cảm biến

Mục tiêu:

· Biết được các khái niệm cơ bản và các loại cảm biến
· Hiểu được tính chất, nguyên lý chuyển từ các đại lượng không điện sang điện
· Nhận dạng được các loại cảm biến
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 





	1. Khái niệm cơ bản về các loại cảm biến
	  Thời gian: 3 giờ

	2. Phân loại các bộ cảm biến
	  Thời gian: 6 giờ

	2.1. Theo nguyên tắc chuyển đổi giữa kích thích và đáp ứng
	

	2.2. Theo tính năng
	

	2.3. Theo phạm vi sử dụng
	

	2.4. Theo thông số của mô hình điện thay thế
	


Chương 2: Cảm biến nhiệt và ứng dụng

Mục tiêu:

· Biết được các phương pháp đo nhiệt độ
· Hiểu được tính chất, nguyên lý cảm biến nhiệt
· Nhận dạng được các loại cảm biến nhiệt
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.
Nội dung:

       

	1. Phương pháp đo nhiệt độ

2. Các loại cảm biến nhiệt
	Thời gian: 4 giờ

Thời gian: 8giờ

	2.1. Nhiệt điện trở
	

	2.2. Diode nhiệt
	

	2.3. Transistor nhiệt
	

	2.4. IC cảm biến nhiệt độ
	

	2.5. Cặp nhiệt

2.6. Ứng dụng
	


Chương 3: Cảm biến quang

Mục tiêu:

· Hiểu được tính chất, nguyên lý cảm biến quang
· Nhận dạng được các loại cảm biến quang
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 


   

	1. Đại cương về quang học

2. Phân loại cảm biến quang điện
	Thời gian: 3 giờ

Thời gian: 6giờ

	2.1. Quang trở
	

	2.2. Photodiode
	

	2.3. Phototransistor
	

	3. Một số ứng dụng của cảm biến quang điện
	Thời gian: 3 giờ


Chương 4: Cảm biến vị trí, dịch chuyển và ứng dụng
Mục tiêu:

· Hiểu được tính chất, nguyên lý cảm biến vị trí, dịch chuyển
· Nhận dạng được các loại cảm biến vị trí, dịch chuyển
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 





	1. Cảm biến tiệm cận.
	  Thời gian: 3 giờ

	2. Phân loại các bộ cảm biến vị trí, dịch chuyển
	  Thời gian: 5 giờ

	2.1. Cảm biến tiệm cận điện cảm
	

	2.2. Cảm biến tiệm cận điện dung
	

	3. Xác định vị trí và khoảng cách dùng phương pháp khác
	Thời gian: 4 giờ

	3.1. Xác định vị trí và khoảng cách dùng biến trở
	

	3.2. Xác định vị trí và khoảng cách bằng tự cảm
	

	3.3. Xác định vị trí và khoảng cách bằng cảm biến dung
	


Chương 5: Cảm biến từ trường

Mục tiêu:


· Hiểu được tính chất, nguyên lý cảm biến từ trường
· Nhận dạng được các loại cảm biến từ trường
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung:


       

	1. Các ứng dụng của cảm biến từ trường
2. Cảm biến điện trở từ với vật liệu InSb/ NiSb
	Thời gian: 4 giờ

Thời gian: 3 giờ

	3. Cảm biến điện trở từ với vật liệu Permallo
	Thời gian: 3 giờ

	4. Cảm biến Hall
	Thời gian: 5 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Vật liệu:

· Các cảm biến tốt xấu

· Linh kiện điện tử các loại
· Dây dẫn điện các loại
2. Dụng cụ, trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay

· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được

· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ

· Máy đo VOM/DVOM

· Các mô đun thực hành

 3. Học liệu:

    - Tài liệu học tập

    - Tài liệu về các loại cảm biến

    - Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu các loại cảm biến


4. Nguồn lực khác:

· PC

· Máy hiện sóng

· Máy tạo dao động

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:

+ Nhận biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý của các loại cảm biến

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử sử dụng cảm biến

- Kỹ năng: 

+ Nhận dạng chính xác các loại cảm biến thường dùng trong công nghiệp
+ Đo, kiểm tra được các thiết bị, cảm biến dùng trong dân dụng và công nghiệp
+ Xác định các hư hỏng của các mạch điện tử sử dụng cảm biến
- Thái độ: 

  
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành

2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn

· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại cảm biến, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại cảm biến

· Cần có các bảng tra cứu các cảm biến, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại cảm biến
· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các cảm biến có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]  Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn – Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển – NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2010.

[2]  Dương Minh Trí – Cảm biến và ứng dụng – NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2006.

[3]  Phan Quốc Phổ, Nguyễn Đức Chiến – Giáo trình cảm biến – NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2004.
3
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính

Mã số mô đun: MĐ 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:

LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

Mã số mô đun: MĐ 14
Thời gian mô đun:  30 giờ                    (Lý thuyết: 15giờ; Thực hành: 15giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN 

- Vị trí của mô đun: Mô đun đ​ược bố trí học sau mô đun kỹ thuật điện tử cơ bàn, song song các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn
- Tính chất mô đun: Là môn mô đun chuyên môn bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Cài đặt được các Driver và các phần mềm ứng dụng trong máy vi tính

- Có khả lắp ráp và bảo dưỡng một máy vi tính

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, linh hoạt.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Cấu trúc máy vi tính
	5
	3
	2
	

	      2
	Bài 2: Thiết lập CMOS và phân vùng ổ cứng 
	10
	4
	5
	1

	3
	Bài 3: Cài đặt Driver cho các thiết bị và các phần mềm ứng dụng 
	10
	5
	4
	1

	     4
	Bài 4: Kiểm tra đánh giá và tối ưu hệ thống
	5
	2
	3
	

	
	Cộng:
	30
	14
	14
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:                
                      
Bài 1. Cấu trúc máy vi tính



 
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được phần cứng, phần mềm, các thiết bị xuất nhập trong máy vi tính và liên hệ thực tế
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

	Nội dung: 
	

	1. Các khái niệm cơ bản
	   

	1.1. Phần cứng máy vi tính: bộ nguồn, board mạch chủ       mạch chủ
	

	1.2. Phần mềm máy vi tính: hệ điều hành, Driver
	

	2. Cấu trúc máy tính
	

	2.1. Thiết bị nhập
2.2. Thiết bị xử lý
2.3. Thiết bị lưu trữ
	

	2.4. Thiết bị xuất

3. Thực hành: Phân tích phần mềm, phần cứng, thiết bị xuất nhập trong máy vi tính thực tế.


Bài 2. Thiết lập CMOS và phân vùng ổ cứng 

Thời gian: 10 giờ
 Mục tiêu: 

· Thiết lập chế độ chạy cho máy vi tính

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.
Nội dung

	1. Thiết lập CMOS của mainboard thông dụng
	   

	1.1. Thiết lập CMOS của máy vi tính DELL
	

	1.2. Thiết lập CMOS của máy vi tính Compaq
	

	2. Phân vùng ổ cứng





2.1. Phân vùng ổ cứng FAT32
	

	2.2. Phân vùng ổ cứng NTFS

3. Kiểm tra

4. Thực hành: thiết lập CMOS và chia phân vùng ổ cứng trong máy vi tính.
	


Bài 3. Cài đặt Driver cho các thiết bị và các phần mềm ứng dụng

Thời gian: 10 giờ
 Mục tiêu: 

· Cài đặt được các Driver của các thiết bị phần cứng và các phần mềm ứng dụng của máy vi tính

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.
Nội dung

	1. Cài đặt Driver cho Main onboard

1.1. Nhận dạng Main onboard

1.2. Các phương pháp xác định thông số Main

1.3. Các bước cài đặt
2.  Cài đặt Driver cho card rời

2.1. Nhận dạng theo loại card và các IC trên card 
2.2. Nhận dạng  card theo khai báo

2.3. Các bước cài đặt

3. Cài đặt các phần mềm ứng dụng

3.1. Phần mềm điều khiển ổ đĩa quang: ghi đĩa, tạo đĩa ảo, giả lập ổ đĩa

3.2. Phần mềm giả lập hệ điều hành

4. Kiểm tra

5. Thực hành

5.1 Xác định các thông số của main, card 

5.2. Khảo sát đĩa driver , các chương trình tương thích với hệ điều hành
5.3. Các bước tiến hành cài đặt và kiểm tra

5.4. Cài đặt và kiểm tra các phần mềm ứng dụng
	   


Bài 4. Kiểm tra đánh giá và tối ưu hệ thống

Thời gian: 5 giờ
 Mục tiêu: 

· Kiểm tra đánh giá hệ thống máy tính

· Thiết lập chế độ chạy tối ưu cho máy vi tính 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.
Nội dung

	1. Kiểm tra toàn hệ thống bằng chương trình 

2. Các giải pháp nhằm ổn định và nâng cấp hệ thống
	   

	2.1. Giải pháp phần cứng
	

	2.2. Giải pháp phần mềm
	

	3. Windows Registry
4. Thực hành

4.1 Kiểm tra và tăng tốc tối ưu hóa phần cứng

4.2 Kiểm tra và tăng tốc tối ưu hóa dùng phần mềm
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Vật liệu:

- Một số đĩa cài phần mềm .

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Kềm, vít, nhíp

- Máy đo VOM

- Máy vi tính dùng để tháo ráp và cài đặt
- Máy chiếu PROJECTOR.

3. Học liệu.

- Tài liệu tham khảo.
- Giáo trình
4. Nguồn lực khác.

· Phòng học chuyên môn hóa lắp ráp và cài đặt máy vi tính

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:

+ Lắp ráp một máy vi tính.

+ Cài đặt một máy vi tính.

+ Bảo dưỡng một máy vi tính

2. Kỹ năng: 

+ Linh hoạt trong quá trình lắp ráp và bảo dưỡng máy vi tính.

-  Thái độ: 

+ Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ.

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm.

-   Sinh viên cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học.

-  Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng.

-  Cần chú ý các biện pháp an toàn trong lao đồng, nhắc nhở sinh viên thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đăng Hậu - Giáo trình lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt nam Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế, 2003

[2]. Nguyễn Cường Thành - Giáo trình hướng dẫn tự lắp ráp và sửa chữa máy tính tại nhà -  Nhà xuất bản thống kê, 2003
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết kế và mô phỏng điện tử

Mã số mô đun: MĐ 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:

 THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ĐIỆN TỬ

Mã số của mô đun: MĐ 15
Thời gian mô đun:   90 giờ        (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, kỹ thuật đo lường, Kỹ thuật số, MĐ vi xử lý

 
- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

· Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp, mạch vi xử lý...

· Mô phỏng được một số mạch điện ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều

· Mô phỏng được các mạch ổ áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp, mạch vi xử lý... trên phần mềm Proteus
· Kiểm tra và xử lý lỗi trên phần mềm Proteus

· Rèn luyện cho Sinh Viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 tra*

	1
	Giới thiệu chương trình thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus 
	5
	2
	3
	0

	2
	Các thao tác cơ bản trên phần mềm Proteus
	10
	4
	5
	1

	3
	Mô phỏng mạch điện tử tương tự
	20
	6
	13
	1

	4
	Mô phỏng mạch điện tử số
	25
	8
	16
	1

	5
	Mô phỏng điện vi điều khiển
	30
	10
	19
	1

	
	Cộng:
	90
	30
	56
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Giới thiệu chương trình thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Cài đặt được chương trình thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus
· Trình bày được các chức năng của phần mềm Proteus
· Trình bày được ưu điểm của phần mềm Proteus
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung: 



 



 

	1. Giới thiệu phần mềm thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus
1.1 Giao diện trên phần mềm Proteus
1.2 Các thành phần của phần mềm Protues

	2. Cài đặt phần mềm Proteus

	3. Các chức năng của phần mềm Proteus 

	4. Thực hành 
4.1. Cài đặt phần mềm Protues

4.2. Truy cập vào các thành phần của phần mềm Proteus


Bài 2: Các thao tác cơ bản 




Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

· Thao tác được dễ dàng với giao diện

· Truy cập vào thư viện linh kiện

· Xác định được linh kiện có thể mô phỏng được

· Sử dụng được các thiết bị đo ảo

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung: 









	1. Giao diện sử dụng 

	2. Thư viện các linh kiện

	2.1. Linh kiện có thể mô phỏng

	2.2. Tạo linh kiện mới

	3. Các công cụ đo đạt

	4. Cài đặt và điều chỉnh thông số mô phỏng và sửa lỗi 

	5. Thực hành 
5.1. Lấy các linh kiện

5.2. Lấy các thiết bị đo lường, máy phát

5.3. Tạo linh kiện mới

5.4. Thiết lập thông số cho các linh kiện

	6. Kiểm tra


Bài 3: Mô phỏng mạch điện tử tương tự 


Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện tử tương tự.

· Trình bày được các bước mô phỏng một mạch điện tử tương tự

· Cấu hình được các tham số và sửa lỗi trong quá trình mô phỏng

· Xác định và đánh giá kết quả mô phỏng nhận được



- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung



 





	   1. Xác định các linh kiện cần để mô phỏng 

	   2. Kết nối các linh kiện

	   3. Xác định các đại lượng cần khảo sát

	   4. Mô phỏng và đánh giá kết quả

	   5. Thực hành

	        5.1. Mô phỏng mạch RLC

	        5.2. Mô phỏng mạch Trigger Schmitt

	   6. Kiểm tra 


Bài 4: Mô phỏng mạch điện tử số



 Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện tử số

· Trình bày được các bước mô phỏng một mạch điện tử số

· Cấu hình được các tham số và sữa lỗi trong quá trình mô phỏng

· Xác định và đánh giá kết quả mô phỏng nhận được



- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung: 


 






	   1. Xác định các linh kiện cần để mô phỏng 

	   2. Kết nối các linh kiện

	   3. Xác định các đại lượng cần khảo sát

	   4. Mô phỏng và đánh giá kết quả

	   5. Thực hành

	       5.1. Thí nghiệm về cổng Logic

	       5.2. Đèn sáng dần, tắt dần dùng vòng xoắn 

	       5.3. Mạch đếm bất đồng bộ

	       5.4. Giải mã, hiển thị Led 7 đoạn

	    6. Kiểm tra


Bài 5: Mô phỏng điện vi điều khiển 



Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động của phần cứng các mạch ngoại vi kết nối với vi điều khiển

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch giao tiếp với vi điều khiển trên phần mềm mô phỏng

· Mô phỏng và hiệu chỉnh chương trình mô phỏng

· Đọc và phân tích kết quả mô phỏng

 
   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung: 







 

	1. Truy cập vào thư viện chứa vi điều khiển

	2. Kết nối vi điều khiển với thiết bị ngoại vi cần mô phỏng

3. Nạp chương trình và mô phỏng chương trình

	4. Hiệu chỉnh chương trình

	5. Thực hành

	5.1. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển led đơn

	5.2. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển led 7 đoạn

	5.3. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển động cơ bước 

	5.4. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển hiển thị LCD 

	6. Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

· Không có

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Các module vi điều khiển, số và tương tự cơ bản (dùng để đối chiếu kết quả với mô phỏng)

· Máy hiện sóng

· Máy phát tín hiệu

3. Học liệu:

- Datasheet các linh kiện số, tương tự và vi điều khiển

- Tài liệu hướng dẫn thực hành
 4.  Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:

+ Nắm được các linh kiện có thể mô phỏng được trong thư viện

+ Biết được cách tra cứu datasheet thông qua linh kiện trực tiếp trong phần mềm

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch điện cơ bản

-  Kỹ năng:

+ Lấy các linh kiện đáp ứng cho nhu cầu mô phỏng

+ Kết nối, xác định  các thông số mô phỏng

+Đọc và xác định chính xác kết quả mô phỏng

+ So sánh kết quả mô phỏng với các mạch thực tế

- Thái độ:

Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành

2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:



- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.



- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.



- Cần lưu ý kỹ về các mạch mô phỏng và thực tế có thể có sự khác nhau.



- Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Xác định được các linh kiện có khả năng mô phỏng

· Có sự khác nhau giữa mô phỏng và thực tế về vấn đề thời gian đáp ứng.

· Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu tương tự và số

· Thiết lập được thông số mô phỏng và sửa lổi

- An toàn điện trong quá trình thực hiện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trương Ngọc Anh - Giải tích mạch trên máy tính – ĐH SPKT TP. HCM

[2] Labcenter Electronics - Proteus All-In-One Manual – Labcenter Electronics, 2005

[3] Manual - Circuit Designing of LCD with PIC on Proteus ISIS- Labcenter Electronics
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật chuyển mạch
Mã số mô đun: MĐ 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH
Mã số mô đun: MĐ 16
Thời gian mô đun:  105 giờ;     (Lý thuyết: 30 giờ ; Thực hành: 75 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học và mô đun kỹ thuật cơ sở
- Tính chất của mô đun: Là mô đun tự chọn.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:  


- Hiểu được cấu trúc hệ thống chuyển mạch và tổ chức các phân hệ trong tổng đài
- Nắm được các loại bộ chuyển mạch thời gian số, không gian số và các cấu trúc trường chuyển mạch số
- Vận hành, khai thác các dịch vụ của tổng đài: VoIP, TDA 200, Hipath 3800
     
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc
III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 tra*

	1
	Chuyển mạch kênh
	30
	9
	20
	1

	2
	Các bộ chuyển mạch thời gian số cơ bản
	24
	6
	17
	1

	3
	Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản
	24
	6
	17
	1

	4
	Các cấu trúc trường chuyển mạch số
	27
	9
	17
	1

	
	Cộng
	105
	30
	71
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Chuyển mạch kênh

Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu:



      - Trình bày được các khái niệm chuyển mạch kênh
      - Giải thích được hệ thống chuyển mạch tổng quát

      - Khảo sát được tổng đài chuyển mạch kênh

      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:                                     
 

	1. Khái quát chuyển mạch kênh



	2. Phân loại chuyển mạch kênh

      

	3. Chuyển mạch không gian tương tự



	3.1. Khái quát về chuyển mạch không gian tương tự



	3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ chuyển mạch không gian cơ bản
     

	3.3. Xây dựng các trường chuyển mạch không gian tương tự trên cơ sở bộ chuyển mạch cơ bản

	4. Điều chế biên độ xung (PAM-Pulse Amplitude Modulation) và chuyển mạch thời gian đối với tín hiệu rời rạc  

	4.1. Nguyên lý điều biên xung và ưu thế phân kênh theo thời gian

	4.2. Chuyển mạch PAM 2 dây

	4.3. Chuyển mạch PAM 4 dây

	5. Khái quát chung về công nghệ PCM và kỹ thuật chuyển mạch số

	5.1. Khái quát về công nghệ PCM

	5.2. Khái niệm chuyển mạch PCM 

5.3. Tuyến PCM cơ sở và tổ chức các tuyến bậc cao trong các tổng đài số

	6. Thực hành: Khảo sát chuyển mạch kênh, tổng đài 
    

	6.1. Khảo sát chuyển mạch kênh





	6.2 Khảo sát tổng đài chuyển mạch kênh






Bài 2: Các bộ chuyển mạch thời gian số cơ bản

Thời gian: 24 giờ


Mục tiêu:



      - Trình bày được cấu trúc bộ chuyển mạch số

      - Nhận biết được các loại chuyển mạch thời gian số cơ bản

      - Khảo sát được tổng đài chuyển mạch thời gian số cơ bản
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung:                                     
 

	1. Khái quát về chức năng của các bộ chuyển mạch thời gian  số


	2. Bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi tuần tự - đọc ngẫu nhiên

      

	3. Bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi ngẫu nhiên - đọc tuần tự



	4. Bộ chuyển mạch thời gian số kiểu cả ghi và đọc đều ngẫu nhiên  

	5. Thực hành: Áp dụng của các bộ chuyển mạch thời gian số
    

	5.1. Khảo sát bộ chuyển mạch thời gian số





	5.2 Khảo sát tổng đài chuyển mạch thời gian số





Bài 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản

Thời gian: 24 giờ


Mục tiêu:



      - Nhận biết được các loại chuyển mạch không gian số cơ bản

      - Khảo sát được tổng đài chuyển mạch không gian số cơ bản
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:                                     
 

	1. Khái quát về chức năng của các bộ chuyển mạch không gian số


	2. Đặc điểm chung của bộ chuyển mạch không gian số

	3. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu ra 

      

	4. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu vào



	5. Thực hành: Áp dụng của các bộ chuyển mạch không gian số
    

	5.1. Khảo sát bộ chuyển mạch không gian số





	5.2 Khảo sát tổng đài chuyển mạch không gian số





Bài 4: Các cấu trúc trường chuyển mạch số

Thời gian: 27 giờ


Mục tiêu:



      - Hiểu rõ các cấu trúc trường chuyển mạch số như TST, STS, …

      - Phân tích được cách ghép các loại chuyển mạch số 

 - Khảo sát được các loại chuyển mạch số
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung:                                     
 

	1 Cấu trúc một bộ chuyển mạch thời gian (cấu trúc T)


	2. Cấu trúc chuyển mạch hai tầng (cấu trúc T-S, S-T)

	3. Cấu trúc chuyển mạch ba tầng (Cấu trúc T-S-T, S-T-S)  

      

	4. Thực hành: Khảo sát các trường chuyển mạch số
    

	4.1. Khảo sát trường chuyển mạch số T-S





	4.2  Khảo sát trường chuyển mạch số S-T




	4.3  Khảo sát trường chuyển mạch số T-S-T


4.4  Khảo sát trường chuyển mạch số S-T-T
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.Vật liệu:

- Các dây nối

- Các thiết bị kết nối tổng đài: điện thoại analog, điện thoại digital, …

2. Dụng cụ, trang thiết bị:

- Bảng, phấn bàn, ghế học tập
- Tổng đài các loại

- Đồng hồ VOM kim và số
- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch
- Dụng cụ đo xác định tín hiệu
- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector
3. Học liệu:
- Giáo trình, tài liệu học tập

- Tài liệu sơ đồ các Module

- Phần mềm cho tổng đài
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

+ Hiểu cấu trúc hệ thống chuyển mạch
+ Phân biệt các loại chuyển mạch
+ Phân tích cấu trúc trường chuyển mạch
- Kỹ năng: 
+  Độ chính xác
+ Tính thẩm mỹ
+ Chất lượng làm việc 

- Thái độ:  Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc
2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc mô đun nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm
-   Sinh viên cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học
-  Cần có các bảng tra cứu các kỹ thuật chuyển mạch, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát
- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định
- Hệ thống nguồn điện cung cấp cần được kiểm tra chính xác trước khi cho sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các chuyển mạch
- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện, nhắc nhở sinh viên thường xuyên trong khi học tập
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Hoàng Trọng Minh - Kỹ thuật chuyển mạch 1 - Học viện Bưu Chính Viễn thông - 2007.

[2] Phạm Hồng Liên - Kỹ thuật chuyển mạch - Đại học quốc gia TP. HCM - 2010.

[3] Trương Quang Trung - Giáo trình thực hành tổng đài - Trường CĐKT cao Thắng - 2012.

[4] H.Jonathan Chao - Broadband packet switching technologies - John Wiley &son inc - 2002.

[5] Christopher Y.Metz - IP switching - Protocols and Archirtectures - Mc Graw Hill - 1999. 
[6] Richard A. Thompson - Telephone Switching Systems - Artech house, inc - 2000.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật Sửa chữa máy FAX
Mã số mô đun: MĐ 17
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY FAX

Mã số mô đun: MĐ 17
Thời gian mô đun: 45 giờ;                  ( Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 25 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

· Vị trí: Mô đun này được bố trí học sau các môn học chung, các môn học MH22- MH30 và trước các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn

· Tính chất của mô đun: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

- Hiểu được kiến thức cơ bản về máy Fax  
- Phân tích được nguyên lý làm việc các khối của máy Fax 

- Phân tích, kiểm tra được các qui trình hoạt động gửi-nhận của máy Fax  

- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong khối thu của máy Fax 
    - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong khối thu. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax 

- Cài đặt được phần mềm cho máy Fax hoạt động
   - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập

- Tuân thủ nghiêm công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Nguyên lý hoạt động của máy Fax                 
	5
	2
	3
	

	2
	Phân tích chức năng khối đọc của máy Fax  
	10
	4
	5
	1

	3
	Phân tích chức năng khối thu của máy Fax  
	10
	5
	5
	

	4
	Phân tích chức năng khối vi xử lý của máy Fax  
	5
	2
	2
	1

	5
	Phân tích  khối nguồn máy Fax   
	10
	5
	5
	

	6
	Cài đặt phần mềm máy Fax
	5
	2
	2
	1

	
	                    Cộng:
	45
	20
	22
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Nguyên lý hoạt động của máy Fax                
 Thời gian: 5giờ

Mục tiêu:   

- Hiểu được kiến thức cơ bản về máy Fax  
- Phân tích được nguyên lý làm việc các khối của máy Fax 

- Phân tích, kiểm tra được các qui trình hoạt động gửi-nhận của máy Fax
   - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

Nội dung: 

	1. Sơ đồ khối tổng quát máy Fax

1.1 Nguyên lý hoạt động 

	2. Qui trình gửi một bản Fax

2.1 Sơ đồ khối qui trình gửi một bản Fax 

2.2 Phân tích nguyên lý gửi một bản Fax 

3 Qui trình nhận một bản Fax

3.1 Sơ đồ khối qui trình nhận một bản Fax

3.2 Phân tích nguyên lý nhận một bản Fax 

4 Qui trình thực hiện Copy trên máy Fax

4.1 Sơ đồ khối qui trình thực hiện Copy trên máy Fax

4.2 Phân tích nguyên lý Copy trên máy Fax

	5. Cấu trúc cơ khí máy Fax nhiệt

	6. Thực hành 

6.1 Khảo sát tổng quát các khối cấu thành máy Fax 

6.2 Thực hiện kết nối máy Fax qua tổng đài nội bộ .Thao tác các qui trình gửi nhận một bản Fax thành công. 

6.2 Quan sát ghi nhận lại và phân tích qui trình gửi nhận một bản Fax


Bài 2 : Phân tích chức năng khối đọc của máy Fax   
   Thời gian:10 giờ 

Mục tiêu : 

- Hiểu được nguyên lý làm việc khối đọc của máy Fax

- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong khối đọc của máy Fax
    - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong khối đọc. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax  

   - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thiết bị học tập.

Nội dung: 

	1.  Sơ đồ khối đọc 

2.  Phân tích nguyên lý hoạt động khối đọc 

2.1 Nguyên lý quét tài liệu

2.2 Hệ thống chiếu sang

2.3 Bộ phận cảm biến

2.4 Khối biến đổi A/D (Analog Digital Converter – bộ biến đổi tương tự số)

2.5 Bộ phận thu nhỏ hình ảnh

	3. Thực hành 

3.1 Thực hiện kết nối máy Fax qua tổng đài nội bộ .Thao tác các qui trình gửi một bản Fax
3.2 Thực hiện khảo sát tổng quát khối đọc trên máy Fax. Ghi nhận lại quá trình hoạt động của khối đọc 
3.3 Giả lập hư hỏng (PAN) khối đọc – Phân tích xác định linh kiện hư hỏng, thay thế sửa chữa. 


Bài 3 : Phân tích chức năng khối thu của máy Fax  
    Thời gian:10 giờ 

Mục tiêu : 

- Hiểu được nguyên lý làm việc khối thu của máy Fax

- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong khối thu của máy Fax 
    - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong khối thu. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax

   - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thiết bị học tập.

Nội dung: 

	1. Sơ đồ khối thu

2. Phân tích nguyên lý hoạt động khối thu 

3 Quá trình in tài liệu trên giấy nhiệt

3.1 Đầu in nhiệt 

	4. Thực hành 

4.1 Thực hiện kết nối máy FAX qua tổng đài nội bộ .Thao tác các qui trình nhận một bản Fax 
4.1 Thực hiện khảo sát tổng quát khối thu trên máy Fax. Ghi nhận lại quá trình hoạt động của khối thu 
4.2 Giả lập hư hỏng (PAN) khối thu – Phân tích xác định linh kiện hư hỏng, thay thế sửa chữa.


Bài 4 : Phân tích chức năng khối vi xử lý của máy Fax   Thời gian:5giờ 

Mục tiêu: 

- Hiểu được nguyên lý làm việc khối xử lý của máy Fax 

- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong khối xử lý của máy Fax
    - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong khối xử lý. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax

   - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thiết bị học tập.

Nội dung: 

	1. Sơ đồ khối vi xử lý 

2. Phân tích nguyên lý hoạt động khối vi xử lý 

	3. Modem

3.1 Nguyên lý hoạt động Modem

	4. NCU (Network Control Unit – Đơn vị điều khiển kết nối với mạng)

4.1 Xử lý tín hiệu chuông 

4.2 Xử lý tải giả (xác định tình trạng gác máy/ đặt máy)

4.3 Giữ mạch vòng DC 

4.4 Relay chuyển mạch kết nối MODEM với đường dây

	5. Thực hành 

5.1 Thực hiện kết nối máy Fax qua tổng đài nội bộ thành công 

5.2 Cài đặt các chức năng của chương trình hoạt động của máy Fax 

5.3 Thực hiện khảo sát tổng quát khối vi xử lý trên máy Fax. Ghi nhận lại quá trình xử lý đúng với chương trình được cài đặt trên máy Fax
5.4 Giả lập hư hỏng (PAN) khối xử lý  – Phân tích xác định hư hỏng, khắc phục  sửa chữa.


Bài 5: Phân tích  khối nguồn máy Fax   
        
      Thời gian:10  giờ

Mục tiêu: 

- Hiểu được nguyên lý làm việc khối nguồn của máy Fax 

- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong khối nguồn của máy Fax 
    - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong khối nguồn. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax

   - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thiết bị học tập.

Nội dung: 

	1. Sơ đồ khối nguồn 

2. Phân tích nguyên lý hoạt động khối nguồn  

	3. Nguồn chờ 

3.1 Nguyên lý hoạt động nguồn chờ 

	4. Nguồn chính 

4.1 Nguyên lý hoạt động nguồn chính 

	5. Nguồn cho đầu in nhiệt

5.1 Nguyên lý hoạt động nguồn cấp cho in nhiệt

	6. Thực hành 

6.1 Khảo sát tổng quát các khối nguồn máy Fax

6.2 Nhận định được khối nguồn chính, nguồn chờ, nguồn cho đầu in nhiệt 
6.3 Thực hiện cấp nguồn vào máy Fax theo đúng thông số ghi trên máy Fax

6.4 Dùng VOM đo kiểm tra các thông số điện áp ra các nguồn chính, nguồn chờ, nguồn cho đầu in nhiệt khi máy ở chế độ chờ, chế độ hoạt động .So sánh các nguồn trên

6.5 Giả lập hư hỏng (PAN) khối nguồn  – Phân tích xác định hư hỏng, thay thế sửa chữa.


Bài 6: Cài đặt phần mềm máy Fax Panasonic giấy nhiệt KX-FT73

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

- Hiểu được nguyên lý làm việc máy Fax 

- Cài đặt được phần mềm máy Fax
- Phân tích nguyên nhân các hư hỏng do phần mềm của máy Fax 
    - Kiểm tra sửa chữa và cài đặt phần mềm máy Fax, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax

   - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện thiết bị học tập.

Nội dung: 

	1.Cài đặt cơ bản 

1.1 Cài đặt thời gian 

1.1.1 Đặt LOGO

1.1.2 Cài đặt số Fax

1.1.3 Đặt chế độ in báo cáo sau mỗi bản Fax

1.1.4 Đặt chế độ nhận Fax

1.1.5 Đặt số hồi chuông để nhận Fax

1.1.6 Đặt chức năng thống kê để của máy Fax

1.1.7 Đặt chức năng gửi Fax theo giờ

2 . Bộ nhớ máy Fax

2.1 Nhớ số điện thoại

2.1.1 Sửa chữa và xóa bộ nhớ

2.1.2 Sử dụng bộ nhớ 

3. Cách gửi bản Fax

4. Cách nhận bản Fax

5. Cài đặt chức năng ghi âm

5.1 Ghi âm lời nhắn chào khách hàng

5.2 Kiểm tra lời chào đã ghi âm

5.3 Xóa lời chào đã ghi âm

6.Nghe lại lời nhắn của khách để lại  

6.1 Xóa lời nhắn

6.2 Ghi âm hai chiều 

7. Cài đặt mã điều khiển từ xa 

8 Trả lại chế độ ban đầu (SET DEFAULT) 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

   1. Vật liệu:

- Linh kiện, phụ kiện cho máy Fax (Giấy in nhiệt, nhông, bánh ép..)  

- Chì hàn, nhựa thông, hóa chất dùng rửa mạch …

  2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy đo VOM (chỉ thị kim, số)
- Máy hiện sóng (Oscilloscope) hai tia

- Kiềm , tua vic, nhíp, cọ

- Máy khò  

- Mỏ hàn AC và DC

- Tổng đài nội bộ 

- Máy Fax in nhiệt, in Laser .. 

  3. Học liệu

- Giáo trình học tập, các sơ đồ mạch điện máy Fax

    - Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy Fax

    - Sơ đồ mạch điện máy Fax

  4. Nguồn lực khác

- Máy chiếu(Projector)

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:

+ Phân tích nguyên lý hoạt động các khối trong máy Fax;   

+ Nguyên lý hoạt động của máy Fax; 

+ Phân tích  khối nguồn máy Fax; 
+ Phân tích chức năng khối vi xử lý của máy Fax;  
+ Phân tích chức năng khối đọc của máy Fax; 
+ Phân tích chức năng khối thu của máy Fax.  
-  Kỹ năng:

+ Nhận dạng, các hư hỏng theo hiện tượng; 

      + Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong máy Fax;

+ Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục;

      + Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax;

      + Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

- Thái độ:

     + Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành
       + Tham gia học môđun đầy đủ.
2. Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô đun:
 Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, kiểm tra vấn đáp và bài kiểm tra thực hành đạt các yêu cầu của MĐ31.

- Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô  đun: 

 Được đánh giá qua bài kiểm viết kiểm tra vấn đáp, kiểm tra thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô đun.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:



- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.



- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại, trực quan để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.



- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các khối,mạch trong máy Fax  hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên.



- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện trong máy Fax 



- Cần có các bảng tra cứu hướng dẫn sử dụng máy Fax đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chức năng làm việc các khối trong máy Fax; 

- Phân biệt các tính năng hoạt động trong máy Fax theo từng Model;  

- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong máy Fax;

- Độ chắc chắn, chính xác khi thay thế các linh kiện cơ khí ;

- Độ bóng, hàm lượng chì, tư thế linh kiện khi thay thế các linh kiện điện tử;

- An toàn điện trong quá trình thực hiện.

  4. Tài liệu tham khảo: 

   [1]. Vũ đức Thọ  – Thiết Bị Đầu Cuối – Nhà xuất bản Giáo Dục  

   [2]. Panasonic fax machine user manual 
   [3]. Andrew Margolis -  FAX MODEM SOURCE BOOK, Wiley Press

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Kỹ thuật Sửa chữa bộ nguồn
Mã số mô đun: MĐ 18
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: 
KỸ THUẬT SỮA CHỮA BỘ NGUỒN 

Mã số mô đun: MĐ 18
Thời gian mô đun: 120 giờ;                   (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

· Vị trí: Mô đun này được bố trí học sau các môn học chung, các môn học MH09- MH20 và trước các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn
· Tính chất của mô đun: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn tự chọn.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

- Nắm vững kiến thức cơ bản về nguồn ổn áp nối tiếp, song song  tuyến tính
- Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện trong mạch nguồn ổn áp nối tiếp, song song  tuyến tính   

- Thiết kế và thi công được các mạch nguồn ổn áp nối tiếp, song song tuyến tính đơn giản  

- Phân tích được nguyên lý hoạt động  nguồn ổn áp dạng xung
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn xung 
- Phân tích được nguyên lý hoạt động  bộ nguồn UPS dạng On-line, dạng Off-line
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn UPS dạng On-line, dạng Off- line
- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc

- Tuân thủ nghiêm công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  
	16
	4
	12
	

	2
	Nguồn ổn áp song song tuyến tính  
	17
	4
	12
	1

	3
	Các dạng mạch ổn áp tuyến tính

	17
	4
	12
	1

	4
	Bô nguồn ổn áp xung
	38
	8
	29
	1

	5
	Nguồn UPS dạng On-line               
	16
	5
	10
	1

	6
	Nguồn UPS dạng Off-line               
	16
	5
	10
	1

	
	                    Cộng:
	120
	30
	85
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

  Bài 1: Nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  
              Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu : 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  
- Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện trong mạch nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính   

- Phân tích, kiểm tra được các thông số của mạch điện
- Thiết kế và thi công được các mạch nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính đơn giản  

- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch ổn áp nối tiếp 

 - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

Nội dung: 

	1. Sơ đồ khối nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  

	2. Nguyên lý hoạt động các khối  

	3. Mạch ổn áp nối tiếp dùng một transistor

3.1 Sơ đồ mạch 

3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

	4 Thực hành 

4.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nối tiếp sử dụng một Transistor.

4.1.1 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

4.1.2 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 

	5. Mạch ổn áp nối tiếp dùng hai transistor

	6 Thực hành 

6.1.3 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp đã tính toán 

6.2 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nối tiếp sử dụng hai Transistor.

6.2.1 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

6.2.2 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 

6.2.3 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp


Bài 2. Nguồn ổn áp song song tuyến tính  
          

 Thời gian: 17 giờ 

Mục tiêu :

- Hiểu được  kiến thức cơ bản về nguồn ổn áp song song  tuyến tính  
- Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện trong mạch nguồn ổn áp song song tuyến tính 

- Thiết kế và thi công được các mạch nguồn ổn áp song song tuyến tính đơn giản  

- Phân tích, kiểm tra được các thông số của mạch điện
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch ổn áp song song 

- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

Nội dung

	1. Sơ đồ khối nguồn ổn áp song song  tuyến tính  

	2. Nguyên lý hoạt động các khối  

	3. Mạch ổn áp song song dùng một transistor

3.1 Sơ đồ mạch 

3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

	4 Thực hành 

4.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp song song sử dụng một Transistor.

4.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

4.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 

4.4 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp

	5. Mạch ổn áp song song dùng hai transistor

5.1 Sơ đồ mạch
5.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

	6 Thực hành 

6.1 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp đã tính toán 

6.2 Thi công lắp rắp mạch ổn áp song song sử dụng hai Transistor.

6.3 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

6.4  Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 

6.5 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp 


Bài 3:
 Các dạng mạch ổn áp tuyến tính


    Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu :

- Hiểu được kiến thức về nguồn ổn áp tuyến tính  dùng linh kiện rời và mạch tích hợp

- Phân tích được nguyên lý làm việc và hiện tượng hư hỏng thường gặp của bộ nguồn
- Kiểm tra được các thông số của mạch điện
- Nhận dạng, xác định được các dạng mạch ổn áp tuyến tính  dùng linh kiện rời và mạch tích hợp

- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn
    - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn 

- Thiết kế và thi công chuẩn các mạch nguồn ổn áp dùng linh kiện rời và mạch tích hợp
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

Nội dung

	1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời 

1.1 Sơ đồ mạch 

1.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện

	2. Mạch ổn áp dùng mạch tích hợp 

2.1 Sơ đồ mạch 

2.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

	3. Mạch ổn áp có áp ra điều khiển được 

3.1 Sơ đồ mạch điện 

3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

3.3 Thực hành 

3.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp có áp ra điều khiển được

3.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

3.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả

3.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp 

	4. Mạch ổn áp có bảo vệ dòng điện 

4.1 Sơ đồ mạch điện 

4.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

	5. Mạch ổn áp nguồn dương linh kiện rời

5.1 Sơ đồ mạch điện 

5.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

5.3 Thực hành 

5.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn dương 

5.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

5.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả

5.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp

	6. Mạch ổn áp nguồn âm linh kiện rời

6.1 Sơ đồ mạch điện 

6.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

6.3 Thực hành 

6.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn âm

6.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

6.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả

6.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp

	7. Mạch ổn áp nguồn dương vi mạch tích hợp (IC)

7.1 Sơ đồ mạch điện 

7.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

7.3 Thực hành 

7.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn dương vi mạch tích hợp (IC)

7.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

7.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả

7.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp

	8. Mạch ổn áp nguồn âm vi mạch tích hợp (IC) 

8.1 Sơ đồ mạch điện 

8.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 

8.3 Thực hành 

8.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn âm vi mạch tích hợp (IC)

8.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 

8.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả


Bài 4: Bộ nguồn ổn áp xung 
                         

Thời gian: 39 giờ 
Mục tiêu:

· Hiểu rõ  kiến thức về nguồn ổn áp xung   

· Phân tích được nguyên lý hoạt động các khối trong bộ nguồn ổn áp xung; 

· Nắm vững các tham số cơ bản của xung, biến áp xung
· Phân tích được các dạng mạch điều khiển độ rộng xung PWM , mạch bảo vệ
· Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn ổn áp xung 
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn ổn áp xung 

- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, thiết bị học tập.

Nội dung

	1.  Sơ đồ khối nguồn ổn áp xung

1.1 Nguyên lý hoạt động các khối nguồn ổn áp xung         

	2.  Các tham số cơ bản của xung

	3.  Biến áp xung

3.1 Hình dáng, cấu tạo biến áp xung 

3.2 Nguyên lý hoạt động biến áp xung

	4. Phân tích các mạch trong bộ nguồn ổn áp xung 

4.1 Mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu
4.1.1  Nguyên lý hoạt động mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu
4.1.2  Thực hành 

4.1.2.1 Khảo sát mạch lọc nhiễu, mạch chỉnh lưu trên boarb mạch thực tế

4.1.2.2 Quan sát nhận dạng hình dáng vị trí, giá trị linh kiện trên board mạch. So sánh với sơ đồ mạch điện thực tế 

4.1.2.3 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch lọc nhiễu, mạch chỉnh lưu trên boarb mạch thực tế 

	4.2 Mạch dao động
4.2.1 Nguyên lý hoạt động mạch dao động 

4.2.2 Thực hành 
4.2.2.1 Khảo sát mạch dao động trên boarb mạch thực tế 

4.2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động 

4.2.2.3 Dùng dao động ký đo tín hiệu xung ra mạch dao động : Đọc biên độ, tần số, chu kỳ

4.2.2.4 So sánh kết quả đo với thông số trên sơ đồ mạch điện trên boarb mạch thực tế

	4.3 Mạch công suất 

4.3.1 Nguyên lý hoạt động mạch công suất 

4.3.2 Thực hành 

4.3.2.1 Khảo sát mạch công suất trên boarb mạch thực tế 

4.3.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch công suất 

4.3.2.3 Khảo sát hình dáng, cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện mạch công suất  trên boarb mạch thực tế

	4.4 Mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra

4.4.1Nguyên lý hoạt động mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra

4.4.2 Thực hành 

4.4.2.1 Khảo sát mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra trên boarb mạch thực tế 

4.4.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra

4.4.2.3 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện mạch hồi tiếp ổn định điện áp ra trên boarb mạch thực tế

	4.5  Mạch hồi tiếp cao áp  

4.5.1 Nguyên lý hoạt động mạch hồi tiếp cao áp  

4.5.2 Thực hành 

4.5.2.1 Khảo sát mạch hồi tiếp cao áp trên boarb mạch thực tế 

4.5.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch hồi tiếp cao áp  

	4.6 Mạch bảo vệ 

4.6.1 Nguyên lý hoạt động mạch bảo vệ 

4.6.2 Thực hành 
4.6.3 Khảo sát mạch bảo vệ 

4.6.4 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch bảo vệ thực tế


Bài 5 : Nguồn UPS dạng On-line            


   Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu :

- Phân tích được nguyên lý hoạt động  nguồn UPS dạng On-line 
- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn UPS dạng On-line

- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn UPS dạng On-line
- Phân loại được các loại UPS có trên thị trường, ưu và khiết điểm nguồn UPS dạng On-line 
- Thực hiện các thao tác an toàn  bộ nguồn UPS dạng On-line
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

Nội dung
	1.   Sơ đồ khối nguồn UPS dạng On-line

	2. Phân tích các mạch trong bộ nguồn UPS dạng On-line

2.1 Mạch điều khiển

2.1.1 Sơ đồ mạch điện 

2.1.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch điều khiển 
2.2 Mạch dao động

2.2.1 Sơ đồ mạch điện 

2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động

2.3 Mạch nghịch lưu
2.3.1 Sơ đồ mạch điện 

2.3.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch nghịch lưu

2.4 Mạch sạc ắc-quy

2.4.1 Sơ đồ mạch điện 

2.4.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch sạc ắc-quy

2.5 Mạch chuông và đèn báo  

2.5.1 Sơ đồ mạch điện 

2.5.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch chuông và đèn báo  

	3. Thực hành 

3.1 Nhận biết các khối trong bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 

3.2 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện trên bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 

3.3 Cấp điện kiểm tra hoạt động của mạch 

3.4 Giả lập các PAN – Sửa chữa  


Bài 6: Nguồn UPS dạng Off-line             


  Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động  nguồn UPS dạng Off-line               
- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn UPS dạng Off-line

- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn UPS dạng Off-line              
- Phân loại được các loại UPS có trên thị trường, ưu và khiết điểm nguồn UPS dạng Off-line               
- Thực hiện các thao tác an toàn  bộ nguồn UPS dạng Off-line
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

Nội dung
	1.   Sơ đồ khối nguồn UPS dạng Off-line

1.1 Phân tích nguyên lý hoạt động các khối nguồn UPS dạng Off-line             

	2. Phân tích các mạch trong bộ nguồn UPS dạng Off-line

2.1 Mạch điều khiển

2.1.1 Sơ đồ mạch điện 

2.1.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch điều khiển 
2.2 Mạch dao động

2.2.1 Sơ đồ mạch điện 

2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động

2.3 Mạch nghịch lưu
2.3.1 Sơ đồ mạch điện 

2.3.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch nghịch lưu

2.4 Mạch sạc ắc-quy

2.4.1 Sơ đồ mạch điện 

2.4.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch sạc ắc-quy

2.5 Mạch chuông và đèn báo  

2.5.1 Sơ đồ mạch điện 

2.5.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch chuông và đèn báo  

	3. Thực hành 

3.1 Nhận biết các khối trong bộ nguồn UPS dạng Off-line thực tế 

3.2 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện trên bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 
3.3 Cấp điện kiểm tra hoạt động của mạch 

3.4 Giả lập các PAN – Sửa chữa  


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

 1. Vật liệu:

- Linh kiện điện tử các loại  

- Chì hàn, nhựa thông, hóa chất dùng rửa mạch … 
2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy đo VOM (chỉ thị kim, số)

- Máy hiện sóng (Oscilloscope) hai tia

- Kiềm , tua vic, nhíp, cọ

- Máy khò 

- Mỏ hàn AC và DC

- Các mô đun nguồn ổn áp xung 

- Các mô đun nguồn UPS dạng On-line

- Các mô đun nguồn UPS dạng Off-line 

3. Học liệu

- Giáo trình học, các sơ đồ mạch điện ổn áp tuyến tính, ổn áp xung, UPS dạng On-line, UPS dạng Off-line                              
- Sơ đồ các mạch nguồn cơ bản 

4. Nguồn lực khác

- Máy chiếu (Projector)

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
-  Kiến thức:

+ Phân tích nguyên lý hoạt động các khối trong bộ nguồn   


+ Nguyên lý hoạt động của mạch ổn nối tiếp tuyến tính


+ Nguyên lý hoạt động của mạch ổn song song  tuyến tính


+ Nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp xung: Mạch điều khiển, mạch dao động, mạch công suất, mạch nghịch lưu, mạch sạc ắc-quy, mạch chuông và đèn báo  

+ Nguyên lý hoạt động nguồn UPS dạng On-line 


+ Nguyên lý hoạt động nguồn UPS dạng Off-line.
- Kỹ năng:

+ Nhận dạng, các hư hỏng theo hiện tượng 

+ Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn

+ Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục

+ Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn 


+ Phân loại được, ưu và khiết điểm các bộ nguồn ổn áp
+ Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

- Thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành
2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

-  Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại, trực quan để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên;

- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện trong bộ nguồn ổn áp; 

- Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chức năng làm việc các khối trong mạch điện nguồn ổn áp; 
- Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo;

- Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu thông số ngõ ra và phạm vi ứng dụng

- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn 

- Độ chắc chắn, độ bóng, hàm lượng chì, tư thế linh kiện.

- An toàn điện trong quá trình thực hiện.

  4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]. Abraham I. Pressman – Switching Power Supply Design

[2]. Georgec.Chryssis – High-Frequency Switching Power Supplies Theory and Design

[3]. Linear and Switching Voltage Regulator Handbook

[4]. Đỗ Thanh Hải – Phân tích và thiết kế nguồn ổn định chuyển mạch – Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun : Kỹ thuật Audio và Video
Mã số mô đun: MĐ 19
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: KỸ THUẬT AUDIO VÀ VIDEO

Mã số mô đun: MĐ 19
Thời gian  mô đun:  150 giờ            (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 105 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn cơ bản như linh kiện điện tử, điện tử cơ bản, kỹ thuật xung số, vi xử lý...
- Tính chất của mô đun: Là mô đun tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
- Hiểu được các nguyên tắc xử lý tín hiệu Audio & Video

- Hiểu nguyên lý hoạt động cơ bản các hệ thống chuyển đổi tín hiệu

- Nắm được nguyên lý các mạch điện thu phát Audio & Video

- Triển khai các ứng dụng của các hệ thống truyền tín hiệu

- Bảo dưỡng các hệ thống Audio&Video đơn giản

- Sửa chữa các hệ thống Audio&Video cụ thể

- Rèn luyện cho Sinh Viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.
 III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số 
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 tra

	1
	Tổng quan
	9
	9
	0
	0

	2
	Kỹ thuật audio
	70
	18
	50
	2

	3
	Kỹ thuật video
	71
	18
	50
	3

	Cộng
	150
	45
	100
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan
 
Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này Sinh Viên có khả năng:

· Trình bày được các thông số đặc trưng của âm thanh

· Trình bày được khái niệm audio và video

· Phân loại tín hiệu

· Trình bày hệ thống audio-video

· Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập
Nội dung:

1. Tổng quan về multimedia
2. Khái niệm chung về audio và video
3. Hệ thống audio-video
4. Một số vấn đề về tín hiệu
Bài 2: Kỹ thuật Audio

Thời gian: 70 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng:

· Mô tả được các phương pháp điều chế và giải điều chế tín hiệu

· Chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số và ngược lại
· Phân tích sơ đồ khối máy thu thanh, máy phát thanh
· Nén tín hiệu audio số

· Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập
Nội dung:

1. Tin tức và tín hiệu

2. Thính giác và sự cảm nhận âm thanh của thính giác con người

3. Tín hiệu số và hệ thống xử lý tín hiệu số

4. Chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự: các phương pháp, các tiêu chuẩn, cấu trúc lấy mẫu…

5. Các phương pháp nén tín hiệu audio số

6. Nén tín hiệu audio số theo tiêu chuẩn MPEG

7. Thực hành

7.1. Giới thiệu sơ đồ khối Amplifier- Mạch công suất dùng Op-Amp

7.2. Mạch khuếch đại công suất OTL

7.3. Mạch khuếch đại công suất OCL.

7.4. Mạch khuếch đại công suất BTL - Mạch bảo vệ loa

7.5. Mạch tiền khuếch đại và lọc âm sắc.

7.6. Sửa chữa tổng hợp Amplifier

7.7. Máy thu và phát sóng AM, FM

7.8. Giới thiệu sơ đồ khối Cassette: HỆ cơ và mạch khuếch đại ghi-phát.

7.9. Sửa chữa tổng hợp Cassette

Bài 3: Kỹ thuật video
Thời gian: 71 giờ

Mục tiêu:

· Hiểu được các khái niệm về kỹ thuật Video
· Nắm được các tiêu chuẩn trong kỹ thuật Video
· Nắm được nguyên lý chuyển đổi Video tương tự và Video số
· Hiểu được nguyên lý các mạch cơ bản trong kỹ thuật Video
· Sửa chữa được các mạch cơ sở trong TV và các thiết bị Video
· Chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự video số
· Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập.
Nội dung:

1. Tin tức và tín hiệu

2. Thị giác và sự cảm nhận của thị giác

3. Tín hiệu truyền hình và các thông số đặc trưng của tín hiệu truyền hình.

4. Chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự: các phương pháp, các tiêu chuẩn, cấu trúc lấy mẫu…

5. Các phương pháp nén tín hiệu video số
6. Tín hiệu truyền hình đen, trắng: hình dạng, dạng phổ

7. Tín hiệu truyền hình màu: tín hiệu hình màu thành phần và tín hiệu hình màu tổng hợp hình dạng, dạng phổ…

8. Các hệ truyền hình màu: NTSC, PAL, SECAM

9. Máy thu, phát hình: sơ đồ khối, các chỉ tiêu kỹ thuật
10. Thực hành

10.1. Giới thiệu sơ đồ khối TV
10.2. Khối nguồn Auto Volt
10.3. Khối xử lý
10.4. Khối cao tần và trung tần
10.5. Khối xử lý tín hiệu hình và khuếch công suất hình.
10.6. Khối xử lý tín hiệu âm thanh và khối TV/AV
10.7. Khối quét dọc
10.8. Khối quét ngang
10.9. Sửa chữa tổng hợp TV
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.Vật liệu:

- Vi mạch số xử lý audio, video
- Ti vi, Cassette
- Mạch IC mẫu để sinh viên tập đo xác định chân IC và mức điện áp


2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Bảng , phấn bàn, ghế học tập.

- Panen chân cắm để thực hiện bài tập

- Kit thực hành về kỹ thuật xung 

- Đồng hồ VOM kim và số.

- Máy hiện sóng 2 tia. 

- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

- Kit thực tập về kỹ thuật số và mô hình kèm theo.

- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.
3. Học liệu
- Giáo trình, tài liệu học tập.

- Tài liệu sơ đồ các Module

-  Các sơ đồ mạch điện.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

+ Trình bày được các thông số đặc trưng của âm thanh

+ Trình bày được khái niệm audio và video

+ Phân loại tín hiệu

+ Trình bày hệ thống audio-video

+ Phân tích sơ đồ khối máy thu thanh, máy phát thanh

+ Phương pháp chuyển đổi ảnh thành tín hiệu điện và ngược lại

+ Các phương pháp nén tín hiệu audio số

+ Các phương pháp nén tín hiệu video số.

+ Nén tín hiệu video số theo tiêu chuẩn JPEG, MPEG

- Kỹ năng: 

+ Sửa chữa tổng hợp Cassette

+ Sửa chữa tổng hợp TV
- Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.

2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm.

-   Sinh Viên cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học.

-  Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho các vi mạch cần được kiểm tra chính xác trước khi cho Sinh Viên thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các họ IC trong thực tế, nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

- Phân biệt sự khác nhau giữa tín hiệu số và tương tự, ưu điểm của truyền hình kỹ thuật số so với truyền hình tương tự

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho mạch điện, nhắc nhở Sinh viên thường xuyên trong khi học tập.
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đỗ Hoàng Tiến – Dương Thanh Phương – Kỹ thuật truyền hình – NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2005 

[2] Đỗ Hoàng Tiến – Bùi Như Phong – Đinh Thị Như Phượng – Giáo trình kỹ thuật truyền hình – NXB Giáo dục, 2009

[3] Nguyễn Thanh Trà – Thái Vĩnh Hiển – Kỹ thuật audio & video – NXB Giáo dục, 2000

[4] Võ Đức Thọ - Thiết bị đầu cuối thông tin – NXB Giáo dục, 2003
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Điện tử công suất

Mã số môn học: MH 20
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số môn học: MH 20
Thời gian môn học: 30 giờ         (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành: 11 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí trước mô đun điện tử cơ bản, kỹ thuật xung số và sau mô đun vi xử lý

- Tính chất của môn học: Là môn học tự chọn.

III. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của: Các mạch chỉnh lưu, điều chỉnh dòng điện xoay chiều, điều chỉnh dòng điện một chiều, biến tần

- Ứng dụng của các bộ biến đổi điện trong công nghiệp và trong các hệ thống điện

- Tính toán thiết kế và mô phỏng các bộ biến đổi điện

Sau khi học xong môn học:

- Tính toán, thiết kế được các dạng mạch cơ bản đã được đề cập trong

chương trình    

-  Rèn luyện cho Sinh Viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Các phần tử bán dẫn công suất
	1
	1
	0
	0

	II
	Chỉnh lưu không điều khiển
	6
	4
	2
	0

	
	Chỉnh lưu không điều khiển 1 pha
	2
	2
	0
	0

	
	Chỉnh lưu không điều khiển 3 pha
	4
	2
	2
	0

	III
	Chỉnh lưu điều khiển
	6
	4
	2
	0

	
	Chỉnh lưu điều khiển 1 pha
	2
	2
	0
	0

	
	Chỉnh lưu điều khiển 3 pha
	4
	2
	2
	0

	IV
	Điều chỉnh điện áp một chiều
	5
	3
	1
	1

	
	Nguyên lý băm xung một chiều
	2
	2
	1
	0

	
	Các chế độ dòng điện
	1
	1
	0
	0

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	V
	Điều chỉnh điện áp xoay chiều
	5
	3
	2
	0

	
	Điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha
	1
	1
	0
	0

	
	Điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha
	4
	2
	2
	0

	VI
	Nghịch lưu và biến tần
	7
	4
	2
	1

	
	Thiết bị nghịch lưu 1 pha.
	1
	1
	0
	0

	
	Thiết bị nghịch lưu 3 pha.
	1
	1
	0
	0

	
	Biến tần
	4
	2
	2
	0

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng:
	30
	19
	9
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất

Mục tiêu:

· Nắm được kiến thức cơ bản về các phần tử bán dẫn công suất và một số dạng mạch trợ giúp cho chúng đóng/mở trong các mạch điện một chiều và xoay chiều..

· Biết được cấu tạo, ký hiệu, hoạt động và thông số của các phần tử bán dẫn công suất.

· Nhận dạng được các dạng mạch trợ giúp đã được đề cập
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 





	1. Diode công suất
	  Thời gian: 0.1 giờ

	2. Transistor công suất 
	 Thời gian: 0.2 giờ 

	2.1. Đại cương
	

	2.2. Mạch điện bổ trợ
	

	2.3. Transistor trường-MOSFET.
	

	2.4. Transistor có cực điều khiển cách ly-IGBT
	

	3. Thyristor
	Thời gian: 0.2 giờ

	4. Triac
	Thời gian: 0.1 giờ


Chương 2: Chỉnh lưu không điều khiển

Mục tiêu:

· Hiểu được nguyên lý các dạng mạch chỉnh lưu không điều kiển 1 pha và 3 pha ứng với các loại tải

-  Biết được hoạt động và tính toán được các thông số của mạch cũng như ứng dụng

-  Nhận dạng được các dạng mạch chỉnh lưu không điều kiển 1 pha và 3 pha ứng với các loại tải
-  Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung


       

	1. Chỉnh lưu không điều khiển 1 pha
	 Thời gian: 2 giờ

	2.1. Sơ đồ bán kỳ
	

	2.2. Sơ đồ toàn kỳ dùng máy biến áp có điểm giữa
	

	2.3. Sơ đồ cầu
	

	  2. Chỉnh lưu không điều khiển ba pha
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Sơ đồ hình tia
	

	3.3. Sơ đồ cầu
	

	3. Bài tập
	Thời gian: 2 giờ

	
	


Chương 3: Chỉnh lưu điều khiển

Mục tiêu:

· Hiểu được các dạng mạch chỉnh lưu điều điều kiển 1 pha và 3 pha ứng với các loại tải
· Biết được hoạt động và tính toán được các thông số của mạch cũng như ứng dụng của chúng
· Nhận dạng được các dạng mạch chỉnh lưu điều khiển
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 



     

	1. Chỉnh lưu điều khiển 1 pha
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Sơ đồ bán kỳ 
	

	1.2. Sơ đồ toàn kỳ dùng máy biến áp có điểm giữa
	

	1.3. Sơ đồ cầu đối xứng
	

	1.4. Sơ đồ cầu không đối xứng
	

	2. Chỉnh lưu điều khiển ba pha
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Sơ đồ hình tia
	

	2.2. Sơ đồ cầu đối xứng
	

	2.3. Sơ đồ cầu không đối xứng
	

	3. Bài tập
	Thời gian: 2 giờ


Chương 4: Điều chỉnh điện áp một chiều

Mục tiêu:

· Biết hoạt động và tính toán được các thông số của mạch cũng như ứng dụng của các bộ điều chỉnh điện áp một chiều 
· Phân biệt được các linh kiện quang điện tử theo các đặc tính của linh kiện.

· Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 




	1. Nguyên lý băm xung một chiều
	          Thời gian:2 giờ

	2. Các chế độ dòng điện
	          Thời gian: 1 giờ

	3. Bài tập
	          Thời gian: 1 giờ

	4. Kiểm tra
	             Thời gian: 1 giờ


Chương 5: Điều chỉnh điện áp xoay chiều

Mục tiêu:

· Trang bị cho sinh viên kiến thức về các dạng mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha và 3 pha 

· Biết hoạt động và tính toán được các thông số của mạch cũng như ứng dụng của chúng
· Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 




	1. Điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha
	          Thời gian: 1 giờ

	1.1. Trường hợp tải thuần trở (R)
	

	1.2. Trường hợp R+L+E
	

	2. Điều chỉnh điện áp xoay chiều ba pha
	          Thời gian: 2 giờ

	2.1. Trường hợp tải thuần trở (R)
	

	2.2. Trường hợp R+L+E
	

	3. Bài tập
	Thời gian: 2 giờ


Chương 6: Nghịch lưu và biến tần

Mục tiêu:

· Hiểu nguyên lý các dạng mạch nghịch lưu 1 pha và 3 pha, hoạt động và ứng dụng của chúng 

· Nhận dạng được các dạng mạch nghịch lưu và biết được hoạt động của chúng.
· Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập

Nội dung: 




	1. Thiết bị nghịch lưu 1 pha.
	          Thời gian: 1 giờ

	1.1. Sơ đồ bán cầu.
	

	1.2. Sơ đồ cầu.
	

	2. Thiết bị nghịch lưu 3 pha.
	          Thời gian: 1giờ

	2.1. Thiết bị nghịch lưu 3 pha.
	

	2.2. Thiết bị nghịch lưu 3 pha.

3. Biến tần
	Thời gian: 2 giờ

	3. Bài tập
	Thời gian: 2 giờ

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Vật liệu:

· Các linh kiện điện tử công suất tốt và xấu.

· Linh kiện điện tử công suất, các loại giáo trình, tài liệu học tập, các sơ đồ cấu tạo linh kiện khổ rộng
· Dây dẫn điện các loại.
2. Dụng cụ, trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay.

· Bộ nguồn một chiều, xoay chiều 1 pha và 3 pha điều chỉnh được.

· Bộ biến tần

· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ

· Máy đo VOM/DVOM.

· Các mô đun thực hành.   

3. Học liệu

   - Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện điện tử công suất, các sơ đồ mạch điện tử công suất các loại.
   - Giáo trình
3. Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Máy hiện sóng

· Máy tạo dao động

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:
+ Trình bày được ứng dụng của các mạch điện tử công suất vào các trường hợp cụ thể
+ Hiểu được, công dụng, cấu tạo, nguyên lý, của các loại linh kiện điện tử công suất, các mạch điện tử công suất

- Kỹ năng: 

+ Nhận dạng được các mạch điện tử công suất.

+ Xác định các hư hỏng của các mạch điện tử công suất 
+ Tính toán các thông số của mạch điện tử công suất.
- Thái độ: 

  
Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành.

2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ chuyển tiếp Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học, xem lại phần kiến thức đã học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, thao tác cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các mạch điện tử công suất cụ thể

· Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử công suất.
· Xác định được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử công suất
· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo.

· Xác định chính xác các thành phần hư hỏng trong mạch điện
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Bính - Điện tử công suất- NXB KHKT.

[2] Nguyễn Văn Nhờ– Điện Tử Công Suất 1 – Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh 

[3] Phạm Quốc Hải- Phân Tích và Giải Mạch Điện Tử Công Suất – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội-2005 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên mô học: Hệ thống báo hiệu
Mã số môn học: MH 21
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: HỆ THỐNG BÁO HIỆU

Mã số môn học: MH 21
Thời gian  môn học:  75 giờ              (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn cơ bản.

- Tính chất của môn học: Là môn học tự chọn.
III. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Hiểu được các nguyên lý và các phương pháp báo hiệu cơ bản trong mạng viễn thông
- Nhận dạng chính xác các loại báo hiệu R2, C7  

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực

hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc

TH)

	I
	Khái quát chung hệ thống báo hiệu trong mạng viễn thông
	21
	18
	2
	1

	
	Khái quát về báo hiệu
	6
	6
	0
	0

	
	Các loại báo hiệu
	7
	6
	1
	0

	
	Các chức năng của hệ thống báo hiệu
	8
	6
	1
	1

	II
	Báo hiệu R2
	26
	21
	4
	1

	
	Giới thiệu chung
	2
	2
	0
	0

	
	Các định nghĩa và các chức năng của các tín hiệu
	4
	4
	0
	0

	
	Báo hiệu đường dây
	8
	6
	2
	0

	
	Báo hiệu ghi phát
	9
	7
	2
	

	
	Các thủ tục báo hiệu R2-MFC
	3
	2
	0
	1

	III
	Hệ thống báo hiệu kênh chung C7
	28
	21
	5
	2

	
	Các khái niệm cơ bản về hệ thống báo hiệu C7
	9
	6
	3
	0

	
	Mô hình tham khảo OSI
	3
	3
	0
	0

	
	Sự liên hệ giữa mô hình OSI và báo hiệu C7
	2
	2
	0
	0

	
	Các loại bản tin trong C7
	9
	7
	2
	0

	
	Qui trình báo hiệu C7
	5
	3
	0
	2

	
	Cộng:
	75
	60
	11
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu trong mạng viễn thông

Mục tiêu:

· Hiểu được các nguyên lý và các phương pháp báo hiệu cơ bản trong mạng viễn thông.
· Nhận dạng chính xác các loại báo hiệu R2, C7  
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 





	1. Khái quát về báo hiệu
	Thời gian: 6 giờ

	2. Các loại báo hiệu
	Thời gian: 7 giờ

	2.1. Báo hiệu R2
	

	2.2. Báo hiệu C7
	

	3. Các chức năng của hệ thống báo hiệu
	Thời gian: 8 giờ


Chương 2: Báo hiệu R2

Mục tiêu:

· Hiểu được các nguyên lý, chức năng phương pháp báo hiệu R2 trong mạng viễn thông
· Nhận dạng chính xác các loại báo hiệu R2  
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.
Nội dung:

	1. Giới thiệu chung
2. Các định nghĩa và các chức năng của các tín hiệu
	Thời gian: 2 giờ

Thời gian: 4 giờ

	2.1. Các báo hiệu đường dây  hướng đi
	

	2.2. Các báo hiệu đường dây  hướng về
	

	3. Báo hiệu đường dây
	Thời gian: 8 giờ

	3.1. Phân bố báo hiệu đường dây trên đường truyền PCM 30 (E1)
	

	3.2. Phân bố báo hiệu đường dây trên đường truyền PCM 24 (T1)
	

	3.3. Chi tiết về báo hiệu đường dây của hệ thống báo hiệu R2-MFC
	

	4. Báo hiệu ghi phát
	Thời gian: 9 giờ

	4.1. Các nguyên tắc của báo hiệu ghi phát
	

	4.2. Phương thức báo hiệu Link by Link
	

	4.3. Phương thức báo hiệu End To End
	

	4.4. Phương thức báo hiệu hỗn hợp
	

	4.5. Thiết bị báo hiệu đa tần
	

	5. Các thủ tục báo hiệu R2-MFC
	Thời gian: 3 giờ


Chương 3: Hệ thống báo hiệu kênh chung C7
Mục tiêu:

· Hiểu được các nguyên lý, chức năng phương pháp báo hiệu C7 trong mạng viễn thông
· Vẽ chính xác trình tự báo hiệu C7 
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.
Nội dung:

	1.  Các khái niệm cơ bản về hệ thống báo hiệu C7.
	Thời gian: 9 giờ

	1.1. Điểm báo hiệu SP
1.2. Kênh báo hiệu, chùm kênh báo hiệu
	

	1.3. Các thành phần chính trong hệ thống báo hiệu  C7
	

	1.4. Các phương thức báo hiệu C7
	

	1.5. Các bản tin trong báo hiệu C7
	

	2. Mô hình tham khảo OSI
	Thời gian: 3 giờ

	2.1. Tổng quan
	

	2.2. Mô tả các lớp
	

	3. Sự kiên hệ giữa mô hình OSI và báo hiệu C7
	Thời gian: 2 giờ

	4.  Các loại bản tin trong C7
	Thời gian: 9 giờ

	4.1. Bản tin MSU
	

	4.2. Bản tin LSSU 
	

	4.3. Bản tin FISU
	

	5. Qui trình báo hiệu C7
	Thời gian: 5 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Vật liệu:

· Linh kiện điện tử các loại
· Dây dẫn điện các loại
2.Dụng cụ, trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay

· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được

· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ

· Máy đo VOM/DVOM

· Các mô đun thực hành về báo hiệu

 3. Học liệu:

    - Tài liệu học tập

· Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu các loại IC số.

4. Nguồn lực khác:

· PC

· Máy hiện sóng

· Máy đo tín hiệu

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:
-  Kiến thức:

+ Hiểu được các nguyên lý và các phương pháp báo hiệu cơ bản trong mạng viễn thông
- Kỹ năng: 

+ Nhận dạng chính xác các loại báo hiệu R2, C7
  + Đo, kiểm tra được các thông số trong các loại báo hiệu R2, C7
- Thái độ: 

  
Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành

2. Phương pháp đánh giá:
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các các phương pháp báo hiệu R2 và C7, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý, đo thông số của từng các phương pháp truyền dẫn
· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các các phương pháp báo hiệu R2 và C7
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đỗ Mạnh Cường - Báo hiệu trong mạng viễn thông - NXB Khoa học Kỹ Thuật - 2000.

[2] Nguyễn Thanh Trí - Báo hiệu trong mạng viễn thông – Học viện Bưu chính Viễn thông – 2007.

[3] Yless Black - ISDN & SS7 Architecture for Digital Signalling Network - McGraw Hill – 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ

Mã số mô đun: MĐ 22
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:
KỸ THUẬT SỬA CHỮA TỔNG ĐÀI NỘI BỘ

Mã số mô đun: MĐ 22
Thời gian mô đun:  30 giờ                   (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 18 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN 

- Vị trí của mô đun: Mô đun đ​ược bố trí học sau mô đun kỹ thuật đo lường, điện tử cơ bản, song song các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn.

- Tính chất mô đun: Là môn mô đun chuyên môn tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại tổng đài vừa và nhỏ

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, linh hoạt.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	Phần 1: Tổng đài điện tử số
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Giới thiệu tổng đài nội bộ
	5
	2
	3
	

	      2
	Bài 2: Sơ đồ khối trong tổng đài nội bộ
	5
	2
	3
	

	3
	Bài 3: Thi công lắp đặt tổng đài nội bộ
	10
	4
	5
	1

	Phần 2: Tổng đài IP
	
	
	
	

	      1
	Bài 1: Giới thiệu tổng đài IP
	5
	2
	3
	

	      2
	Bài 2: Thi công, cài đặt tổng đài IP Asterisk
	5
	2
	2
	1

	
	Cộng:
	30
	12
	16
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Tổng đài điện tử số
                      
Bài 1: Giới thiệu tổng đài nội bộ 
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được chức năng và âm hiệu của tổng đài nội bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

	Nội dung:
	

	1. Các chức năng của hệ thống tổng đài nội bộ
	   

	2. Hệ thống âm hiệu của tổng đài

3. Thực hành: tìm hiểu một số tổng đài nội bộ trong thực tế.

3.1. Tính năng của tổng đài nội bộ

3.2. Đo âm hiệu của tổng đài nội bộ
	                     


Bài 2: Sơ đồ khối trong tổng đài nội bộ 

Thời gian:5  giờ
 Mục tiêu: 

- Trình bày được tất cả các thành phần cơ bản trong tổng đài nội bộ

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.

	Nội dung:
	

	1. Khối nguồn, điều khiển trung tâm
	

	2. Khối tone, DTMF
	

	3. Khối trung kế

4. Kiểm tra

7. Thực hành: đo các thông số trên các khối của tổng đài nội bộ trong thực tế.
	


Bài 3: Thi công lắp đặt tổng đài nội bộ


Thời gian: 10 giờ
 Mục tiêu: 

- Lắp ráp tổng đài nội bộ 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

	Nội dung:
	

	1. Khảo sát vị trí lắp đặt
	

	2. Thi công lắp đặt tổng đài nội bộ
	

	3. Thi công lắp đặt các thiết bị ngoại vi 
	

	4. Cấu hình tổng đài nội bộ

5. Kiểm tra

6. Thực hành: thi công lắp đặt tổng đài tổng đài nội bộ trên một số tình huống thực tế giả lập

6.1. Khảo sát vị trí lắp đặt tổng đài nội bộ

6.2. Lập phương án và thi công tổng đài nội bộ

6.3. Nghiệm thu công trình thi công
	


Phần 2: Tổng đài IP

Bài 1: Giới thiệu tổng đài IP



Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

· Trình bày được các thành phần cơ bản trong tổng đài IP

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.

Nội dung:
	1. Khái quát Asterisk
	   

	2. Mô tả tổng đài IP Asterisk





3. Kiểm tra

4. Thực hành: card Asterisk trên tổng đài nội bộ

4.1. Lắp đặt card Asterisk

4.2. Cài đặt card Asterisk
	    


Bài 2: Thi công, cài đặt tổng đài IP Asterisk

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

· Cài đặt và cấu hình được tổng đài IP

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.

Nội dung:
	1. Cài đặt phần cứng
	    

	2. Cài đặt phần mềm





3. Cài đặt callcenter

4. Kiểm tra

5. Thực hành: thi công, cài đặt tổng đài tổng IP Asterisk

5.1. Lắp đặt thiết bị tổng đài IP Asterisk

5.2. Cài hệ điều hành linux, phần mềm tribox

5.3. Cài đặt dịch vụ thuê bao

5.4 Cài đặt phần mềm quản lý cuộc gọi
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Vật liệu:

- Một số đĩa cài phần mềm.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy đo VOM

- Tổng đài nội bộ (điện tử số và IP)

- Máy chiếu PROJECTOR.

3. Học liệu.

- Tài liệu tham khảo.

- Mô hình thực tế cáp, card asterisk, đầu cắm dây RJ11, dàn MDF
- Sơ đồ mạch điện của tổng đài nội bộ
4. Nguồn lực khác.

· Phòng học chuyên môn hóa kỹ thuật tổng đài

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
-  Kiến thức:

  + Nội dung cơ bản của kỹ thuật tổng đài

  + Lắp ráp một tổng đài nội bộ.

+ Bảo dưỡng một tổng đài nội bộ

- Kỹ năng: 


Thành thạo trong việc vận hành và bảo dưỡng tổng đài nội bộ.

- Thái độ: 

      + Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ.

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm.

-   Sinh viên cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học.

-  Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa tổng đài điện tử số và tổng đài IP.

-  Cần chú ý các biện pháp an toàn trong lao đồng, nhắc nhở sinh viên thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Ths. Trương Quang Trung - Giáo trình thực hành tổng đài - Trường CĐKT cao Thắng, 2012

[2]. KS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Giáo trình tổng đài điện tử số - Nhà xuất bản Hà Nội, 2005
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